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Coi kinh nầy phải rửa tay cho sạch đừng đề dưới vắng không nên 


Kinh näy phát cho không, thĩnh khỏi trả tiền 
In lần thứ nhứt 1.150 cuốn 
NĂM MẬU DÂN 
1988 


KỆ VIẾT : 
Tâm kinh giá báu đáng muôn ngàn - 
Người lu đại đao phải lo toan 
Duyên trần bo hết không còn våt 
Đặng vë Cực-Lạc Phải thưởng ban 
EES 


Kỳ nầy có in (KINH BỒ-ĐỀ QUÁN CỐT) người nào tụng thường, 
cốt phàm dôi lại cốt tiên, thiệt báu quí trên đời it có, 
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Cuốn Täm-Kinh näy thiệt đả báu quí vô cùng 
Tam-1 hề chư Phật, nghĩa là ba đời các vi Phát, tu 
nội Tâm -Kinh näy må được thành chánh-giác, 
Phái, Thánh, Tiên, cũng lu nội Tâm-Kinh nâu 
d må thành đạo. 


Trong Täm-Kinh näy có (64y bài giải, thời eó(64 
bài kệ, kệ näy rất hay, coi theo trong mẫu bài kệ 
näy må tu theo cũng đặng thành chánh-quả. 
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Tâm-Kinh Chú -Giai diễn nghia : 


TỰA TRONG KINH 


Ma-ha bác-nhú ba-la-mät-da tâm kinh 


Cuốn kinh nầy đời Đường, hiệu Trinh-Quán, năm thứ 
mot chín ; trong tuần tháng hai, ông Tam-Tạng Pháp-S ư, là 
sông Huyền-Trang, vưng chiếu vua mà dịch cuốn kinh nầy, 
tại chùa Quẳn-Phước, đất Tòng-khê ông Yô-cấu-Tử. Tiên òng 
chú giải, đến sau hiệu Khwong-Hi năm Dinh-Meo, tiết- 
trùng-vương, họ Ngô ông sanh Châu-đạo-nhơợn dọn lại, đất 
Vô-lâm ông Châu-giái-Am khắc bản, năm Giáp-tỷ ông qua 
'quận trai-dân, chùa Nhị-Thiên-Môn, mà dưng hương, xãy 
gäp ông Võ-sĩ, họ Sài tên là Khänh-Vän ; cầm bộ Tàm Kính 

Vôò-cấu-Tử Chủ giải nầy ; Chào ông mà nói rằng ; bộ kinh 
nầy nguyên bản mất đã làu rồi, may quá kinh củ báy còn, toi 
quyết soạn lại được khắc bản, lấy rộng truyền cho kẻ hậu- 
học, Thôi ông chịu khó đem về ; sau xét lại mà khắc bản, thiệt 
là may lắm, cuốn kinh nầy góp cái lời nhiệm mầu trong Tam- 
giáo, chỉ rõ chưng pháp-môn, nhà Phật ngô rộng truyền 
“cuốn kinh nầy, bày nêu cho kẻ hậu-học, được an lòng tu 
hành, thời tôi rất cảm ơn ông, nương theo cái ý tốt của tôi, - 
ông Khánh-Vần giao cuốn Tầm Kinh nầy cho ông Chàu-giải- 
Am khắc bản ; chẳng biết ngày tháng như thoi, xuân qua hè 
lại, từ năm Giáp-tý đến năm Dinh-Mäo, kề đã bốn năm, khắc 
“bắn mới rồi, từ nay đến sau, xin người tu hành xem xét biết 
“đủ lời, phải phát cái đại trí mắảnh-dõng. 


Thông chưng cái ý nhiệm mầu trong tam-giáo, ngõ được 
chứng vào bực Phật, bất nhị pháp-môn, phải hết cái tâm tính 
-cải lời nói của Phật, cùng chỗ làm thiệt chẳng nên dối vậy. 


Hiệu Khương-Hì nắm Đinh-mão, tiết-trùng-vương ông 
Châu-giải-ÀAm, khắc bản ấn-tống, sau đến dần-quốc năm 
Nhâm-tÿ, tháng lư ngày mùng tom, tai nủi Huê-Sơn, chü-tri 
là ông Hạo-Tịnh; đại lão Hòa-thượng Bồ-tát Ưu-bà-di 
'tam -bữu đệ - tử, tên là Thường - Định, Thường - Minh, 
Thudng-Hué, Thuông-Giäc, đồng khắc bản ấn-tống. | 


Me si 


Nay tôi và thiện-hữu của tôi là người cư-sï, ở quận Thốt-. 


nốt Rach-mươn-điều, họ Tô tên là Nguơn-Giáp, tự là Bữu- 
Sang. thấy cuốn Tâm Kinh nầy, bí yếu nhiệm-mầu của nhà 
Phật : mới địch ra, xin chư-vị đạo-hữu đại-đức, và mấy ông 


đại-gia văn-chương, cùng mấy vị hiền-nhơn chiếc-sĩ, nhir- 


chư-vị xem rồi thì hiểu rõ cái lời nhiệm mầu của Phật, còn 
tường những người học thức it, và mấy cô tín-nữ tụng tâm 
kinh hoài mà không hiều nghĩa là chi, tưởng là tụng bồ- 
khuyết mà thôi, không dè có nghĩa-lý cao sâu nhiệm-mầu của 
Phật, nếu không giải nghĩa thời làm sao mà tổ cho được, 


Đức Luc-Tò có nói như vầy : khầu niệm bảt-nhấ tâm bất- 
hành bât-nbä, như thiết thực bất bão, nếu ngoài miệng mà 
niệm bát-nhã, trong tâm không làm được cái tảnh bảt-nhã, 
ví dụ như nói ăn mà không än làm sao cho no, nếu nói ăn 
thời phải ăn mới no, còn tung kinh mà không hiểu cái nhiệm: 
mầu của Phật, cứ tụng hoài mà cải tàm cüng còn vọng tưởng, 
đầu mà tu cho mång kiếp trần nầy, cũng khó trông thành 
đạo, bỡi vì cuốn kinh nầy, gọi là Tâm-kinh, nghĩa là biễu. 
cải miệng tụng thì cái tầm phải làm theo, kêu là Tâm-kinh, 
nếu tụng hoài mà cái tâm không làm theo, cũng vi dụ như: 
nói ăn hoài, mà không ăn phải chết đói ; còn tụng kinh mà 
không hiểu cái nhiệm-mầu của Phật ; tụng hoài mà cải tâm, 
cũng còn vọng-tưởng, thởi không ich gì, bởi vậy ba đời. 
các vì Phật, đều tu một cái tánh bât-nhä, mà thành được 
bưc chánh-giác, cho nên cuốn kinh nầy kêu là Tâm-kinh, 
nghĩa là nói: phải tu trong tâm mới được ; tam-thế chw- 
Phật đều tu Tâm được thành đại-đạo, gọi là tu vô-vi, ở bë 
ngoài gọi là hữu-vi, ở trong tâm kêu là vò-vi, người tu. 
hành có hữu-vi. có vô-vi mới được. 


Hữu-vi gọi là bì-phu, vô-vi kêu là cãt-chï, nếu tu bì-phu, 
mà không tu eốt-chĩ; thiệt là không ich chỉ, aði trong tam- 
giáo, Phật, Thánh, Tiên, đều tu một hạnh vô-vi, được thành. 
bực chẳnh-giác. 

Bỡi vây hồi Đức thánh-nhơn, truyền đạo cho thầy Täng- 
tử, nói săm hồ ngô đạo nhứt vi hoắng chi. 

Còn Đức sơ Tô, nói bất lập văn-tự, chực chỉ nhơn tâm.. 
- lều vĩ tâm ấn tâm mà thôi, 
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F4] Đức Thái-Thượng :nói : thức-đắc nhứt van sự tất, 
nghia là nói: bičt được một cái Tâm, thời một muôn việc 
ne” -dèu tỏ hết, cho nên gọi là tam-giáo qui-nhứt. Nghĩa là nói : 
“Trong tam-giáo đều chĩ cải tầm kêu là nhứt, nay tôi nhắc 
Lë “đại cho chư-vị thiện-hữu rõ, thiệt là câu ma-ha bâc-nhà ba- 
a-mât-da nầy, thiệt là ở trong cái bồn tánh của mình, kêu là 
‘tánh bát-nhả vậy, cho nên nội trong Đại-Tạng Chon-Kinh, 
cp mot cuốn kinh Kim-Cang là cốt chỉ các kinh Tam-thế chư 
Phật đều tu theo kinh nầy được thành đại-đạo ; trong kinh 
nói : Ma-ha bác-nhả ba-la-mật-đa, nãi tam-thế chư Phật chi 
anåu, nghĩa là nói cầu bâc-nhä näy là chứng chủ ba đời 
-các vì Phật, 
Nên nay tôi và thiện-hữu của tôi dịch ra tiếng quäc-àm 
“được ấn-tống cho chư-vị thiện-hữu tri-thức và thiện-nam 
-tin-nữ xem coi däng hiêu nghĩa-Ìý học theo mà làm, mai sau 
được hưởng quả-vị thời tôi rất hàn-hạnh lắm, như tôi dich 
ra có chỗ nào sai-lầm, xin chư vị đại-đức từ-bi hạ tâm hoan- 
- hf, Tâm-Kinh thiệt đà bâu-qui, cho nên ong Vua Lương-võ- 
'Đế có hỏi ông Chí-Công thoàn-sư: Kinh nào, giá tạng bao 
nhiêu 2 


Ông Chi-Công nói: Như tạng kinh nào cũng có giá, còn 
“Tâm-Kinh báu-quí vô giá. Nay thấy cuốn Tâm-Kinh nầy thiệt 
là không sai, xin chu-vi coi kinh nầy phải rữa tay và súc 
miệng cho sạch và đừng. đề trên ván không nên, 


né 
‘A 


L 


Đây nói theo Kinh 
Cải chơn-không thiệt tướng chẳng phải nói ngoài lồ 
miệng, phải nương theo cải đức thanh-tịnh của mình che 
khám-đủ, bỡi cái tâm vọng-tưởng chấp trước làm mè cải 
bồn tâm, làm mất cái bồn tánh của mình, là vì cớ làm sao vậy, 
bối vì mất cái ngũ-uần cùng mười tâm giải là lục-eăn, lục- 
trần, lục-thức cùng tứ-đề, mười hai giống nhon-vièn, người 
) hâm ông Thánh khác nhau ; bỡi vậy có nhiều mon danh- 
"Mường bằng người tu-hành mà chẳng dùng cái sức bât-nhà 
Um Aa chứng vào cải đạo bö-đề, nếu không biết cải tâm 
Ca mình nó rộng lớn tròn sáng, thời làm sao mà 16 xét cho 
du cảnh Niết-Bàn, bèn khiến cái minh, cải åm, cải sắc, cải 
không, nó lấn cướp nhau ; bỡi vậy cho nèn Đức Diät Như-lai, 


SE Ap nên | kinh lang: ; phu món Phê là tùy theo câi 


minh cái åm, cải sắc, cải không, mà độ trong cái khô ách: 
chúng-sanh, Đức Phật Như-Lai thương xót kẻ chúng-sanh. 
luống chịu trong nẻo luân-hồi ; mắc bị muôn điền rằng buộc,. 
cho nên thác không được, ở trong cải bièn khô sanh-tử, phải 
mà không có cái ngũ-uẫn, làm sao mà có sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức, đừng có lục-căn lục-trần làm sao mà có nhắn : 
nhỉ, tỷ, thiệt, thần, ý, sắc, thinh, hương, vị, súc, pháp, cùng 
tử-đề, mười hai giống nhơn-viên, bởi không minh viên hạnh, 

cho nên mới chịu cái khô, sanh, lảo, binh, tử, Phật day chúng ° 
sanh thấy được cái bön tâm, bồn tánh của mình, nến minh 
không dùng cải sức tri-huệ làm sao mà thác khỏi cải biên 

khô sanh tử, người tu hành, phải nương theo lời Phật, mai 
sau thắc khỏi cái lượng sống sanh tử, chứng được quả wi. 
thong thả trọn đời, an vui ngàn thuở, 


KỆ VIẾT : 
Giá điềm linh quan đạo thượng lai, 
Chï nhon trục vọng doa trần ai, 
(Quân kim yếu kiến quờn hương lé, 
Ngộ đắt tâm kinh đạo nhắn khai, 
(1) THÍCH NÔM : 
Người đời vốn hỡi đạo sanh ra, 
Vi mê danh lợi phải doa sa, 
Bằng ai tĩnh ngộ hồi đầu khán, 
Thấy được kinh nầy Phật chẳng xa, 
Vi là đạo sanh ra trời đất, sanh ra nhon vật, loài hữu: 
D e loài vô tình, đều thọ khí đạo mà sanh, Đức Thánh-nhơn 
: Đạo tại thân chung thân ngoại vô đạo, nghĩa là nói đạo 
ở "ig: thân mình, chở ngoài mình không có đạo, đạo bất 
viễn nhơn, nhơn chi ly đạo, đạo chẳng xa người, tại mình xa 
đạo, nhơn năng quần đạo, đạo vĩ nhuận thân, y đạo y nhơn, 
giai thành thánh đạo ; Trong kinh nói : Nhứt tâm tượng nội 
kiến, hưu hướng thể-gian cầu, nghĩa là nói tầm trong cáy 
tầm thì thấy được, đừng đi tầm ngoài thế-gian, tầm bất kiến, 
mit, bất kiến thập nhị thời chung nhiều thân truyền, nghĩa 
là néi cái đạo tầm không thấy, kiếm không được, một ngày 
mười hai giờ, đành theo mình hoài, lại nói : chung chiêu 
thường đối diện, bất thức thị hà nhơn, nghĩa là nói từ sớm. 


e AV 


mai đến chiều, nó ở với mình hoài, chẳng biết nó là cái Vì 
hay sao, nay lấy một vật vô-tình, mà chỉ cải đạo cho rõ, nó; 
ví du như cái chuông có đánh thì nó mới kêu, bằng không 
đánh thì nó không kêu, mà cái tiếng kêu đó gọi là đạo, cho 
nên Đức thánh nhơn nói : Phóng chỉ tắt vi lục hạp, đảnh 
cát tiếng chuông kêu lên, thời Đông Tây Nam Bắc thương-hạ 
đều nghe gọi là phóng chỉ tắt vi lục hap, thôi đánh thì nó 
hết kêu, gọi là huyện chi tắt thối tàn ư mật. vì là đạo him 
kỳ danh nhị vô kỳ thiệt, nghĩa là nói có cái tên mà không 


thấy được cái hình, cñng ví đụ như cái tiếng chuông kêu, 


nghe cái tiếng mà không thấy cái hình. 


Tìm bất kiến. mít bất kiến. kiếm chẳng thấy mà tầm 
chẳng thấy, rất đồi là loài vô tình còn có đạo thay, huống chỉ 
là người mà không tõ cái đạo. cái thân của mình, vi du như 
cái chuông, còn cái đao ví du nhir tiếng kêu, cái chuông 
không đảnh đầu cho đến bề không kêu, 


Còn người mà không hành đao, đầu cho đến thác cũng 
không tổ cái đao, vi bi mắc c4i Tue -cän nó che, cái thất tình 
nó lấp, nó sanh ra môt muôn điên ràng buôc, nó làm mất cải 
bồn tâm bn tánh của mình. gâv nên trôi nỗi ở trong cải 
bin khô trầm luân... 


Bên nho nói : Bât cầu dai-dao xuất mẻ đồ. nghĩa là nói 
người đời chẳng tầm đai-đaạo, làm sao ra cho khỏi đường mé, 


Trong kinh nói: Mê dã thập vạn båt thiên, ngộ đã hồi đầu 
tiện-thì, nghĩa là nói : cải người mê cách mười muôn tắm 
ngàn dăm, còn người ngộ đạo rồi, quầy đầu lại thời ngó 
thấy, cho nên nói Phật tức tâm hề, tầm tức Phật, nghĩa là 
nói phât thiệt là cái tâm của mình, mà thiệt cải tâm của 
mình làm nên ông Phật, trong kinh nói: nhứt thiết vi tâm 
tạo, tại tâm mình tạo ra, xin chư-vị thiện-hửu, tão cäp cấp 
mat trì viên, phải ăn nän cho mau mau đừng đề chậm 
trê, mai sao quã vị điên thành, chứng được bực Bồ-đề 
bất thối. 


NAM-MÔ A-DI-BÀ PHẬT 
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Diên nghĩa Tâm-Kinh Chú-giải 


Giải nghĩa hai chữ : Ma-Ha 


RBE af Hai chữ Ma-Ha, là tiếng Phan, còn ta đây kêu 
là chữ Đại, chữ Đại nây gọi là đại-đạo, rộng lớn chi cho 
bằng chốn hư không, mà cải đại-đạo còn rộng lớn hơn nữa, 
ông Xiêng-Láo nói: cải cảnh giái chốn hư không, không ai do 
lường cho được, cải đại-đạo tuy là vẫn lắng mà cải lý càng 
rộng hơn nữa, lại nói mưởi phương không vách chân, tâm 
phía đều không cửa. | | 

Còn bèn Đạo nói : Ngưỡng chi bất kiến kỳ thủ, li chi bất 
kiến kỳ hậu, ngũ mục bất kiến kỳ hình, nghĩa là ngó đến 
chẳng thấy cái đầu, dòm lại chẳng thấy cái đuôi, đầu cho 
người có nắm con mắt cũng không thấy cải hình đại-đạo 
Cho được, 

Còn bèn Nho nói: Ngưỡng chi di cao, tàn chi di kiên, 
chim chi tại tiền, hốt nhiên tại hậu, phống chi tấc di lục 
bap, huyện chi tắc thối tàn w mật, nghĩa là : nói ngó lên càng 
cao, dùi nó chẳng lùng, mới thấy ở trước, thạc vậy ở sau, 
buôn ra thời khấp thông lục hap, thâu lại thì nó chung vào 
trong chồ kinh, vì làm sao, mà trong tam-giáo Phật Thánh 
Tiên đều khen cái đại-đạo rộng lớn như vậy, mặt nhựt mặt 
nguvyét tuy là sảng, mà khó sánh cái đại-đạo cho được, trời 
đất tuy là rộng lớn, mà khó trùm chứa cái déc dai-dao cho 
được, hay sanh một muôn loài hữu tinh, mà không thấy 
cái hình, | | 

Khäp tròn trong chốn sa giải, mà không thấy tông tích, tuy 
là rộng lớn nhiệm mâu, ai biết được có một vật, lớn cũng 
như cái đó vậy, giả nói nó là vật gi, nó đây nè. O | 


Nghĩa là cái bôn tánh con người tròn sảng, trong sạch 
như vậy ; rộng thời bao trùm trong chốn pháp giải, hẹp lại 
thì chẳng lọt mäy lông, chiếu sảng ra thời muôn cõi chính 
châu, không chô nào chẳng đến, thâu hẹp lại một mäy bụi 
một hột cãi, không chô chen vào được, nó là cải bồn tánh 
con người vậy, 


\ 


4 lăng đại đạo, vì là cải tâm của người, có cái tánh bồn lai 


nguơn hướng. 


dÉ À a “Bức Thắnh-nhơn nói : Thiên mạng chi di tånh, sức tánh 
` Gr chi di dao, Trời phủ kêu là tánh, noi theo tánh gọi là đạo. 
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cho nên tánh tức thị là đạo, lại có câu, nhơn hữu bôn lai 
chi tánh, thanh tính chi tàm, tiện thị chư Phật chi khí, nghĩa 
là người đời có cải tảnh bồn lai, có cải tâm thanh tịnh, là 
giống báu của Phật, người đời chẳng hay phản. 


~ Bồn quờn nguyên, ấy là nhìn lầm cải thân tứ đại nầy, 
chắc là cái thần của mình, mà mắt cái lục-căn nó che, cái 
thất tình nó lấp, làm mất cải tánh bồn chen, gây nên trôi 
nỗi trong cái biên khô sanh tử vậy. 
KỆ VIÉT : 
Pháp thàn thể nhược thái hư không, 
Tánh đạo nguyên lai tông nhứt đồng, 
Chỉ nhơn chục vọng mê chơn tánh, 
Sở di luân hồi lục đạo trung. 
__ THÍCH NÔM; 
Pháp thân đường thể chốn hư không, 
Tánh đạo xưa nay một doc đồng, 
VÌ mê vọng tưởng quên chon tảnh, 
Mắc dạ luân hồi lục đạo trong, 
Giải nghĩa hai chữ : Bát-Nhả 
gp 45 Hat chữ Bät-Nhä, là tiếng phan, còn ta kêu là 
Tri-Huệ phàm người trí-huệ, thiệt tỏ thiệt biết, hay thẳm 
hay xét, mới kêu là tri-hué, phàm người tu hành phải dùng 
cải sức trí-huệ, được sữa dẹp cái tâm của mình, đừng 
cho nó buông lung ra ngoài, phải lấy cải tánh tri-huệ, 


mù thâu góp cái tâm đem về, cho định tịnh một chồ, gọi 
là Bảt-Nhằ chỉ tánh. 


D. | ên Đạo nói : : Năng di trí-huệ lực, tiếp phục chư ma tỉnh, 


y _ nghĩa là phải dùng cải sức trí-huệ, mà thâu phục các loài ma, 


| p các loài ma là våt chi; là thất tỉnh, lục-dục, ở trong thân 
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Kinh Liên-Hoa nói : Huệ nhựt phá chư hám, nắng phục tai 
phong quả, cái huệ của con người ở trong tâm, nói ví dụ như 
mặt nhựt ở trên trời, hay soi các chò tối, được mà trừ tai 
phong quả... cho nên nói tầm tại nhơn chung, nhựt tại 
Thiên-thượng., Nghĩa là cái tầm ở trong mình, cũng như mặt 
nhựt ở tại trên trời. 

Bên Nho nói : Huệ-năng phá åm, tri-näng phả tà, người 
huệ hay soi xét các chô tối, người có trí thời chẳng tra CÁC 
đạo tà, đời nầy it người có trí-huệ, làm việc thời buông lung 
thô đữ chẳng chịu lo chưng đời sau, chỉnh chuyên học cho 
giỏi nghe cho nhiều, lo chưng việc giảng luận ngoài lỗ miệng 
chẳng xét cái việc sanh tử trong thân mình là việc lớn, 

Ham tầm kiếm cải việc phải, cải việc quấy của người ta, 
chẳng chịu gần gủi ông đạo nhon chen thiệt, thả trôi thả nồi 
theo các bạn hư đầu thàng khách, đam kinh luật của Thánh- 
nhon ra mà nói, chớ trong tâm địa không có một chút công 
phu chỉ, những người làm vậy, là cầu cái danh, tham cái lợi 
khoe hay, nói giỏi, chỉnh dòm một đốm Ia sang diri con 
mắt, chở chẳng lo chung việc lội lỗi sau lưng, là việc lớn. 


(Dat Thänb-nhon nói: Như thử chỉ nhon näi ngoại đạo 
thòng-minh đả, nghĩa là những người vậy, gọi là sång lång 
ở bề ngoài vậy. Lời cô-dire có nói : nếu ở ngoài thông-minh 
thời trong tâm không có tri-hué. 

Ông Tiên-sư nói : Khầu thiết tâm bất hành, thị phi tinh 
tấn hớn, nghĩa là : cải miệng hay nói, mà cái Lâm làm không 
đăng, là chẳng phải người tinh-tän. 


Bèn Nho nói : Tiên trị thẳn-tâm, hậu trị quấc-gia, trước 
phåi sửa đẹp cái tàm của mình, sau tri nước trị nhà mới đăng, 
đời nay hoặc người nào có tảnh trí-huệ, phải mau mau biết 
việc nhon quả, lo đường tội phước, phải gần güi ông thiên- 
hữu tri thức, thưa hỏi cùng bực chi-nhon, xét rốt chưng 
nguồn cội lánh mạng, lo chưng cái việc sanh tử là việc lớn, 
_ phải sửa đẹp cải tâm của mình, thâu góp thần khí đem về 
một chỗ, mỗi khi tưởng đừng rời cái đạo, phủi bô các viên 
trần cho hết, đem về một cải tânh bôn chon mà thôi, mai 
sau công thành viên mãng, dăm đất một cái, nhảy ra ngoài 
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ba cỏi, cùng chốn hư-không đồng một bực, người tu hành 
đến bực ấy rồi thời bốn mùa phong hàn thử thắp nhiềm 
chẳng được mấy vì ngủ-hành quở cũng chẳng được, loài qui 
Thần bắt cũng chẳng đăng, la cháy cũng không được, làm 
người nhàn-nhơn thẳnh thơi thông thả ở côi ngoài vậy. . 


Các ông muốn biết kể nhàn-nhơn nầy cùng chăng 9 

Nó đây nè © | 

Phải mở con mắt mà coi đừng đề lầm lỗi, (tỉnh Đắt-Ma). 
vậy biết được hay chưa, P 


KẺ VIẾT : 

Tri-huệ thông-minh lưởng lộ sai, 
Thông-minh chỉ điệp huệ cắn nha, 
Năng chiên thông-minh qui tri-hué, 
Đa niên khô mộc tự khai qua, 

(3) THÍCH NÔM : 
Trí-huệ thông mình vấn khác xa, 
Thông minh chôi nhánh huệ cắn nha, 
Ngoài được thông minh trong trí-huệ, 
Cũng như khô mộc được trồ hoa, 


Giải nghĩa hai chữ: Ba-La 


HE Së Hai chử Ba-La là tiếng phạn, còn ta đây kêu 
là Bï-Ngạn, ch thữ ngan ấy là còn ở bên mé bò sanh tữ, 
còn cht Bï-Ngạn, ấy là khỏi cải mé bờ sanh tř vậy, người 
mê thời ở mé bö bên nây, còn người ngộ đạo thời ở mé bờ 
bèn kia, cho nên người tu-hành chứng được quä di rồi, gọi 
là đồng đăng Bï-Ngạn, người đời làm mất cái bôn tảnh của 
mình, gọi là người ngu si điện đảo, nhận cái thân tử đại, 
cùng lục-căn; chắc là cải thần của mình, tranh danh đoạt 
lợi, tính chúng chước khéo ngàn năm, là cải tội lỗi muôn 
kiếp, không chịu cảnh giác ngộ, chịu vào cảnh mê, bỏ cái 
tánh chon, như mà theo lòng vọng tưởng lắng xăng trọn đời, 
không biết ngày nào thôi nghĩ, mắc mäng làm vậy mà cải 
tâm không được thanh tịnh, một mai cải đại hạn, số vỏ 
thường đến rồi, chừng chết ra đi hai tay không có chō vinh, 


bg "7 vg: 1 


— 12 


nghĩa làm sao mà nói hai tay không chỗ vịnh, nghĩa là 
con sanh tiền không chưởng phước điền, không tu âm 
đức, không làm phương tiện, đến khi chết rồi, chẳng có 
chút phước đức chi, gọi là hai tay không có chỗ vịnh, 
con cải thân ta chết rồi, cũng như cải ảo rách cồi bỏ 
xuống bùng, trong cái áo ấy lại có lỗ han chứa rìn rêp, 
qua lai dën lui thay đầu đôi mặt, xây vần ở trong cải biên _ 
khổ sanh tir vậy, không biểt ngày nào thôi nghỉ, những người 
làm vậy thời nương ở mẻ bö bên nây, khó qua mé bờ bèn | 
kia, bằng có người nào hay sz, hay giác, hay tinh ngộ ; phải 
biết chồ mình gây chỗ mình làm, thiệt là đồ đối giả, phải bỏ 
cải giả, mà tầm cải chon ; xét cho rốt nguồn cội tánh mạng, 
phi thưa hỏi cùng bực chỉ nhơn ; gần gủi ông Thiện-hữu 
tri-thứce, tầm chiếc thoàng cho chắc, mà được qua khỏi sông 
mè, cầu cải phép chỉ nam mà đưa qua bin khô, mới được lên 
chốn bỉ ngan, mới thoát khỏi cải lượng sóng sanh tử, làm 
được người thành thơi thòng thả như vậy, đã nói làm sao mà 
lên được chốn bi ngan. “Phan ôi, người đời không dùng cho 
liết sức, ci bồn tầm của mình, làm sao lên được bỉ ngan, 

à KÈ VIẾT : 
Tri-huệ vì thàng tỉnh tấn cao, 

Hư linh dụng lực sức ba đào. 
Phiên thân chực khứ bö-đề dia, 
Tân thủ đồng qui minh nguyệt cao. 


(4) THÍCH NÔM : 
Tạo thàng tri-hué độ âi-hà, 
Biển khô ba đào cũng thoát qua. 
Bồ-đề phước địa lần đò tới, 
Đến đền minh nguyệt tạ liên hoa 


Giai nghĩa hai chữ: Mât-Ba 
wë 42 Hai chữ Màt-Da là tiếng phan, còn ta đây kêu là 
chữ Vỏ-Cực, chữ Mật nghĩa là Hoà vày, chứ Ba nghĩa là đông 
nhiều vậy, chứ Vô-Cực ấy là rất cao rất lớn, không chỗ cùng 
tôt vậy, (Bàn Thích kon là chữ vo-cwc) (Bèr Đạo. kèu cht 
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thái cực). (Bên Nho kêu rằng chữ quản thải-cực) Tam-giảo 
đều nói như một vậy, (Hai chữ Mât-Pa). 

Nói ví dụ như trong trời đất. không một våt nào không có 
trùm chứa một muôn loài hữu tình, muôn loài vò tình, đều ở 
trong trời mà chẳng thấy đầy, cũng như trong cái chơn tảnh 
của con người. cũng hay trùm chứa một muôn phép, mà mội 
muôn phép cũng ở trong cái tâm mình mà sanh ra ; một 
tâm của mình nó sanh ra tắm muôn bốn ngàn cái bôn tảnh, 
nhiều món khác nhau, nói kề không cùng, một cái tânh nhứt 
chon của mình ví dụ như chữ Mật, còn (äm muôn bốn 
ngàn cái tánh vọng tưởng ví dụ như chữ Đa, phàm người 
tu hành phải dùng cải tánh trí-huệ, được mà thầu phục các 
cái tảnh kia, đem về hòa hiệp làm một cho nên kêu rằng: 
tảnb Mât-Da, lúc mình chưa tu tâm, hưởng đạo hành thiện 
qui chon, thì cái tầm của mình nó buông lung ra ngoài, hoặc 
là tham ghét tà nịnh, vậy dò, dan hiểm, cải tầm sanh ra đủ 
các điều, nói kê không hết. Nay mình biết tu tầm hướng đạo 
hành thiên tu chon rồi các cái lầm vọng tưởng đều bö hết 
còn lại có một cái tânh nhứt chon mà thôi. 

Nói vi dụ như con ong mật, hồi lúc di ăn bông nhiều thứ 
bông, chäng phẩi một thứ hông, hoặc bông xanh, bông trắng, 
bông vàng, bông đỏ, mùi thì ngọt, mặn béo. nồng, chua: 
chát, nhiều món khác nhau, dam về luyện lại đều ngọt thành 
mật hết,lúc ấy con ong thọ dụng khòng hết, còn mình tu hành 
mà bỏ được cái tâm vọng tưởng rồi thời còn lại có một cái 
lánh nhứt chen viên minh quãng đại, ngày sau còng thành 
viên mäng, cũng hưởng được quä-vi vui vẻ thänb thoi vô 
cùng vậy, cho nêu kêu rằng tánh mật-đa, 

Bên Đạo nói : Thức đắc nhứt vạn sự tất, nghĩa là biết 
được một chỗ muôn việc đều tổ hết, mọt chỗ là chi cái tâm, 

Bên Thích nói : Vạn pháp qui nhứt, nghĩa là nói một muôn 
phép đem về một phép, nghĩa cũng cht cái tâm. 

Bên Nho nói : Ngô đạo nhứt di quán chi, nghĩa là nói đạo 
tả lấy một chỗ mà thông dé, cũng đều chi cái tâm ; vậy nói 
cải gì gọi là nhứt, tam giáo cht cái tâm gọi là nhứt ; cho nên 
nói tam-giâo qui-nhirt, các ong muốn biết nó là cái gì hay 
không. (nó đây nè) O 
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Nó là cái tánh nhứt chơi. của mình, tròn séng như vậy, 
tuy là không thấy hình trạng nó ra làm sao, vi đụ, như 
đường chẳng đi chẳng đến, phải phủi bỏ các việc trần cho 
hết, thì thấy cái tánh nhứt chon mới được, (Tỉnh dât-ma) 
các ông biết được hay là chưa. | 

| KË VIẾT : 

Nhứt tánh thị mật chúng tánh đa, 
Yếu đương chon tánh tiếp chư ma, 
Tự qui vạn hữu thành vô tõu. 
Bồn địa quang minh tức đại la. 

o An THÍCH NOM: 
Tâm chen là mật các tánh da, 
Dùng gươm trí-huệ sắt loài tà, 
Xưa còn vọng-tưởng muôn đều có, 
Nay bố sạch rồi Phật là ta, | 

Giải đến đây là đủ tám cht Ma-ha bât-nbä ba-la-màt-đa 
rồi, tám chữ nầy là cän-bôn của Tam-thé chư Phật ; Tam-thế 
chư Phật tu có tám chữ nầy mà thành bực chánh-giác; gọi 
là hạnh bát-nhả, nay chúng ta đã làm đệ-tử của Phật, thời 
cũng phải tu theo cải tänh bât-nhà vậy, thời ngày sau mới 
hưởng được quả-vị, nếu mà tu theo các cái tánh phép lành, 
không tu theo cái tánh bât-nhä nầy, thời ngày sau cũng khó. 
trông thành đạo được, Nay tôi nhắc lại hai chữ Ma-ha ; nghĩa 
là bảo người tu-hành cải tàm cho quảng-đại, độ-lượng cho 
rộng-rãi như chốn hư-khòng, phải tu âm đức, phải chưởng 
phước điền, phàm gặp vật chi cũng đừng chấp trước. 

Còn chữ bât-nhä, nghĩa là bảo người tu-hành phải có cái 
tâm trí-huệ xem-xét cho t6-rô minh-bach, đừng cho nó vong- 
tưởng ra ngoài mà nó sanh ra một muôn viên ràng-buộc, 
thâu nó đem về cho định tịnh một chỗ, gọi là tánh trí-huậ 

Con chữ Ba-la, nghĩa là người tu-hành được cái tâm 
quảng-đại tri-hué rồi thời ngày sau hưởng được quả-vị, về 
chốn bĩ-ngạn, vui-vẻ thẳnh-thơi không cùng, 

Còn chữ mật-đa, nghĩa là bảo người tu-hành phải thâu góp 
các cái tâm vọng-tướng, đem về một cải tánh nhứt chon 
mà thôi, gọi là tảnh mật-đa, 


Eat i 
í p 
arr. 8 bg ` 
e se SE =e i 


vã Ty. 
Giải nghĩa chữ : Tâm 
NW) Chữ Tàm nầy là nguồn cội của con người vậy, thầy 


cả một muôn phép. đều tại trong cái tắm mình mà sanh ra ; 
rong cái tâm của mình nó có tắm muôn bốn ngàn cái bồn 


tảnh, nhiền món khác nhau nói không hết, khi động thì nó 


(cũng không củng không tòc, khi định thời nó không đồi 
không dời, 

Dén Thích nói : Tầm sanh chưởng chưởng pháp sanh, tâm 
việt chưởng pháp việt, nghĩa là : cái tâm của mình nó sanh 
ra, thời mỗi món phép đều sanh, bằng cải tâm của mình mà 
đức được, thời các món phép đều dứt, vi dụ cái tâm nó sanh 


ra: giản hờn, tham ghét, lo sầu chi đó mà mình dứt được, 


thời các đều ấy đâu có cho nên gọi là tâm dức. 

Bên Đạo nói : Tâm tử tắc tánh nguyệt lắng minh, Tam 
sanh tấc duc trần giá tế, nghĩa là : cái tâm của mình nó chết 
rồi, thời cái tánh của mình như mặt trăng chiếu sáng mười 
phương thế giải, còn cái tầm của mình sống, mất bị cái lòng 
dục nó che lấp, lại nói cải tâm chết rồi, thời cái tinh thần 
sống mới được. 

Bên Nho nói : Chế chỉ nhứt tåm tắc kỷ, mưu w đa sự tác 
lạng, nghia là sữa được một cải tầm thời thôi, nếu må cải 
tâm minh tính lo nhiều việc thời Sanh loạn, lời cô thánh dạy 
người học Đạo. phải thâu góp cái tâm đem về một chó, kêu 
là vạn pháp qui nhứt. Cái pháp môn chử nhứt nầy thiệt la 
ông Phật, lời cô Đức nói : tam điềm như tỉnh tượng, hoành 
câu tọ nguyệt tà, phi mau tùng tbi đắt, tố Phật dã do tha, 
nghĩa là : nói chir tàm ba điềm trên như ba vì sao, dưới mòt 
dòng uống ngan qua như hình mặt nguyệt xế. 

Mang lông đội sừng, cũng tại cái lâm nầy mà mắt làm 
ông Phật ông Tiên cũng bỡi tại cái tâm nầy mà được, (kinh 
Phật nói) nhứt thiết vi tầm tạo, nghia là nói hết thầy, tại 
cải tâm mình tạo ra, (Bên nho nói) thốn tâm bất mut vạn 
pháp giai minh, nghĩa là cái tâm chẳng tối, thời một muôn 
phép đều sáng nói ví dụ như mình có cải binh mê, thời 
phải tầm phương thuốc mà trị cái binh mê, thời phải 
gần gũi ông đạo nhơn chơn thiệt, được ông chỉ bảo 
phương thuốc. cho mình uống. cho hết bịnh mê nầy, phải 
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tưởng như vầy, nhở như vầy, đi dung ngồi nằm, dừng rời 
cái đạo mới phải, thời mới thấy được cái tánh bồn lai viện 
mục của mình, (ông Xièng-Läo nói) cái tảnh bồn lai viện 


mục hình trạng nó làm vầy, lửa đốt không chảy, nước nhận. 
không chìm, gió thôi không xièu, đao chém không đứt, nêu: 


to đây đồng, cứng như vách sắt, trên trời đưởi đất xưa nay 
không ai thấy nó được, biết cái gi không (Nó đầy nè). O 
Trung chiêu thường đối điện, bất thức thị hà nhon, từ 
sớm mai đến chiều ở trước mặt mình hoài, chẳng biết nó là 
cái gi hay sao. 
KÈ VIẾT : 

Giá lưng tâm kiến bồn vô trần, 

Nhơn trần nan chiếu bon lai chen, 

Trần khứ kiến minh thanh to thủy, 

Tự nhiên hiện xứt pháp vương thần. 
(6) THÍCH NÒM : 

Don tâm như kiến sång trong ngần, 

Vì bị muôn viên đính bụi trần, 

Lao chùi sạch sẽ bày gương sảng, | 

Tự nhiên Bồ-tác hiện kiêm thân. 


Giải nghĩa chữ : Kinb 
gx Chữ Kinh nầy nghĩa là đường tắt vậy, là đường tắt 
của người tu hành vây, người học đạo được như vầy, đừng. 
cho Chân trê, cứ thẳng băng một đường mà đi đến có ngày 
giờ về đến chốn gia hương, ví dụ như lu hoc được cái 


tánh bát-nhã rồi, cử giữ theo đỏ mà làm hoài, ngày sau quả- | 


vi viên thành, chắc là chứng được bực vô-vi tự tại, tôi e mối 
đường chẳng tổ; đi lầm rồi mà uồng công phu ; vậy nói đến 
chỗ nào tu mới phải, đến chỗ một tất cỏ mọc chẳng được, 
một mẫy bụi dinh chẳng đặng, không hầm, không hố. không 
bùng, không nước, trong veo véo, đổ chói chói, bằng bằng 
thẳng thẳng, mới thấy được một hột tròn vình, sản; ? 
vở vỡ, từ xưa đến nay còn hoài chẳng mất, kêu là ngọc. 


như ý büu-châu, — (Bèn Thich) kêu là ngọc mưu ni bữu- ˆ E 
châu, — (Bên Đạo) kêu là ngọc thử mê quyền-châu, — — e 


SC 


(Bên Nho) kou là ngọc cứu khúc minh-châu, các òng VE 
thấy ngọc châu nầy cùng chăng ? 
(Nó đây nè) O 
Nó tròn sång trong sạch như vậy. 
Nhứt tàm tượng nội kiến, hưu hướng thể van cầu. 
Nghĩa là tìm trong cái tâm thời thấy, đừng di kiểm ngoài 
thế gian, | 
KỆ VIẾT : 
Giá Huyện chen kinh bồn tại tâm, 
Vội gia tàn bữu lý đầu tầm, 
Hữu chiêu kiễm trước sơ sanh phầm. 
„Thử phầm Quang minh điệu cô kiêm. 
(7) THÍCH NÔM: 
Phật tiên kinh lực tại lòng ta, 
Trong nhà có hắn kim đâu xa. 
Tầm xem cho kỷ hồi sanh nhựt, 
Tánh mình trong sạch Phật là ta. 


Giải nghĩa năm chử: Quan tự-tại Bồ-Tát 


a À # ER Ông Tự-tại Bồ-Tát, mỗi người, mỗi người 
có, vì bỡi mắc cái lục-cắn; cùng các viên trần che lấp, cho 
nên không thấy Ông được, mắc cái tâm tình-dục, nó sanh ra 
một muôn duyên ràng buộc, cho nên cải thân ta chứng đăng 
thòng thả. như người nào có tánh tri-hué, tin theo lời chon 
thiệt, phủi bỏ các duyên trần cho hết, tầm nơi chỗ thanh tỉnh 
mà sửa đẹp cái tàm của mình, đừng cho vọng-tưởng phải 
lóng tinh thần; cho đến muôn việc lo đều không, giử một 
cải bồn tâm thanh tịnh, nhw vậy mới thấy được, có một ông 
chen nhon thông thả, ở trong bôn tánh của mình hiện ra, 
vẫn vơ qua lại đọc ngan thông thả, đến chừng đó, mới biết, 
trong bồn tánh mình không còn vật chi, mới thấy được ông 
bồ-tát, ở trong bồn tảnh mình, chơi bòi thông thả vậy, đến 
chỗ nào cũng không dé dấu tích, hào quang chiếu sång bốn 


| phương, xem đó thời chẳng dùng con mắt, nghe đó thời 


đừng đùng lồ tai: mới thấy được ông tự-tại Bö-Tát, hỏi vậy 
îm sao mà xem đừng dùng con mắt, nghe đừng dùng lồ tai, 


nghĩa là ‹ con mắt thấy sắc đừng ham, thấy công danh phú- 
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qui lòng không muốn ; còn lồ tai nghe tiếng giàu sang danh 
lợi đừng tưởng, git một cải tänh hư không thanh tịnh moi 
thấy được cải lánh bồn lai viện mục. 
bên Đạo nói: Con mắt xem chẳng nèn mến sắc, lồ tai ughe | 
đừng mê tiếng, rời hai món đó mới gọi là người diệu đạo, À 
Kinh Kim-Cang nói : Con mắt còn mến sắc, lồ tai con nghe | 
tiếng, mà muốn cầu cải Pháp thần của ta; thiệt là người đó f 
làm đạo tà, khó thấy được cải pháp thân như lai VậY, { 
Bên Nho nói : Thị bất dụng mục, thính bất dụng nhỉ, ly Í 
nhỉ mục chỉ dụng; tự nhiên đắc tánh, nghĩa là rời con mắt Ị 
lồ tai đừng nhiềm, thời thấy được bon tánh của minh (trong I 
kinh nói : Sắc tức thị không ; không tức thi sắc) nghĩa là con | 
mắt thấy sắc, không nhim gọi là không, lồ tai nghe tiếng | 
giàu sang danh lợi không ı mến, gọi là không, Hgười nao xem 
xét được vậy, mới biết mỗi người đều có òng Bö-tát trong 
mình, cũng đồng ngồi, đồng đi, đồng vui, đồng mừng, xưa 
nay không rời nhau ; Vì bo nhà mình tối mò, nên không 
thấy ông được, vi dụ cũng như cái nhà tối mà không đèn, 
làm sao mà thấy ong chủ nhà được, còn mình mẻ mui làm 
sao mà thấy được cái pháp thân của mình, 
(Ông Bồ-tảt đây nè) O | 
Tuy là ra vào không dấu tích tròn sáng chói ngời 
thấy chưa ? | | 
KÈ VIẾT : 
Tùng lai Bồ-Tát bất ly thân, | 
Tự gia mụi liều bất tương thân, | 
Nhược nắng tịnh ta hồi quang chiếu, 
Tiện kiến sanh tiền cựu chủ nhơn. | G 
(8) THÍCH NOM : / 
Xưa nay Bô-Tât chẳng rời mình, | Í 
Bỡi mình mẻ mụi chẳng thấy tình, D 
Bằng ai tịnh tạ thời mới thấy, | | 
RG ràng nhơn chủ hiện quang mình, | 
Giải nghĩa chữ: Hành | Gr | 
ẤT Chữ Hành là người tu-hành vậy, đường så gập euni: 
ahu người không tu-hành, khó đi cho được, tu giả, tu tâm 
hướng đạo; hành giả, hành thiên qui chon, chữ tu nghĩa là 
trao đồi cải tầm, được tổ cái đạo, (chử Hành), thiệt là làm 
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"lâm lành, đem về mòt cái tånh nhứt chơn ; người tu-hành, 


wi đụ như người đấp đường vậy; bỏ cái đường chông gay ngắn. 


tấp đừng đi, chira cái đường đá gâp-ghinh đừng tới, chò nào 


' acao thời sửa xuống cho bằng, cho nào thấp thời đấp lên cho 


-đầy. quét don cho sạch sẽ, cho dễ việc đi đường, cái tầm của 
người tu-hành, củng y như vậy mới hạ công, người tu-hành 
phải bỏ cái tham, đừng cầu lợi cho mình, đừng làm hại 
người ta, ví dụ, như chira đường chông gai đừng đi vậy, bỏ 
thết cái lòng vọng-tưởng, cũng như bỏ đường gâp-ghinh dir ng 
di vậy, lời nói đây là dän người tu-hành mới vào của 
đạo vậy. 


Ông Chon-tièn nói: Tàm địa hạ công tàn phan thể sự, nghĩa 
là dùng cải lâm địa công-phu thời phải bó hết việc đời 


moi được. 


Bên Thích nói : Tâm địa pháp mon bất tại khầu thuyết, 
nghĩa là cải tàm địa là cửa phép, chẳng phải nói ngoài 
lồ miệng. 


Bèn Nho nói: Tâm thề lực hành, nghĩa là dùng cái tàm 
thể phải làm cho hết sức, cho nên người học đạo phải tầm 
trong tầm, nếu chẳng tầm trong tầm, mà tâm ở ngoài, chẳng 
phải người đạo thánh-nhơn vậy ; thuở trước có Luu-häi- 
Nguyệt, đãnh lề ông Bạch Vân thoàn-stư, mà hồi rằng - Bach 
thầy đệ-tử là tôi, hằng phục cái tâm vọng-tưởng chẳng được, 
wi cở làm sao vậy. 

Ông Bạch-Vân thoàn-sw mới hỏi lại: vậy chớ ai vọng- 
tưởng ; ông Lưu-hải-Nguyệt mới đáp rằng: Bạch thầy tòi 
'vọng-tưởng ; òng Bạch - Vân thoàn-sư lại hỏi nữa: vậy 
“chở ai hàng phục, ông Lưu-hải-Nguyệt nghe thầy hỏi, hình 
như tỉnh ngộ, ngầm nghĩ mà miệng cười, thầy nói rằng; 
nói lới nói lui cũng tại nơi nhà ngươi, như nhà ngươi 
uốn hàng- phục, thời cái tằm ngươi đừng vọng-tưởng, 
-cũng tự-do noi mình, vi-du như mình đánh lận với 
người, đánh không lại thời phải chạy đi, còn đánh không 
lại mà cũng đánh hoài làm sao cho hơn được, nếu mình 
muốn hàng-phục thì cái tâm đừng vọng-tưởng, hàng-phục 


-mới được. Ông [lải-Nguyệt nghe thầy nói rồi, liền tĩnh-ngộ,. 


-đẳnh lễ thầy mà lui ra. 


| 
| 
| 
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Ông Bữu-Công nói : Cải người chưa 16 đạo, nghe một Lok 
nói thời ngộ đạo, tuy là nói như vậy, nếu người chẳng tu- 
hành làm sao mà tỏ cải đạo cho được ; như muốn đi về đến 
chốn gia-hương ; chẳng cần hỏi đường gần xa, tôi hỏi ông : 
Vậy chở đường về chốn gia-hương xa hay là gần? — Đắp. 
rằng: Người mè thời cách ngàn núi muôn sông. còn người 
ngộ đạo quày đầu lại thời ngó thấy. — Mi Đắt-Ma : Vậy: 
chở tổ đăng lý hay chưa ? 
KỆ VIẾT : 
Khới sơ hành xứ nhận giáo chon, 
Nhược quờn thất khước tản kỳ thân, 
Đạp trước cố hương điền địa ồn, 
Phương thị tiên-diễu tự-tại nhon, 
(9) THÍCH NOM : 
Ban đầu tầm kiếm đạo chánh gia, 
Bằng coi không kỹ phải sai-ngoa, 
Noi chỗ thẳng bằng lòng đạ đẹp, 
Thãnh-thơi thông-thả chốn ta-bà. 


Giải nghĩa chữ: Thâm 
SÉ Chữ Thâm là nghĩa nhiém-mâu thâm xa, thấu xương. 


thấu cốt, người tu-hành hằng bằng muốn đến bực nầy thời. 


phải bổ các duyên trần cho hết, được nhẹ mình thì tổ đạo. 
möi được. 
Bên đạo nói: Tồn chi hwu tôn, Vĩ chi vô vi, nghĩa là bö dr 
lại thêm bö di, cho đến bực vô-vi, mới gọi là người chí dao: 
Bên Thích nói: Phóng hạ hựu phóng hạ, tự nhiên thân 


tâm khinh khoái, nghĩa là : phüi bé lại thêm phüi bỏ; - thời. 


tự nhiên cải tâm mình được nhẹ nhàn. 


Bên Nho nói : Cầu nhựt tân nhựt nhựt tân, hựu nhựt bu, 
nghĩa là, trọn ngày mới, mỗi ngày, mỗi ngày đều mới, lại 


ngày mới như người tu hành muốn lập nên công, phủi bỏ. 


cho hết đừng còn một vật chi, như hồi cha mẹ mới sanh ta 
vậy, ví dụ như mình nói muốn quét lòng da cho sạch, quét 


hoài mä quét cũng không sạch; như mình muốn quét lòng: 
dạ cho sạch thì mình phải gắn sức mà hạ cái cắn chồi xuống. 


thời quét sạch mới được, 
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1 Trong sách nho nói: Nhựt dën trinh đồ viên, thân 
“Trọng trầm, nghĩa là nói : mặt trời gần tối, đường lại còn xa : 
minh đã mỗi, mà còn gánh con nit càng nặng hơn nữa. 
( Tĩnh dât-ma) Tĩnh ngộ được chưa 9 
WE Get 3. tp à 101 
Đại-đao gia-hương | bồn bất thâm, 
Thế nhơn đớm trọng tự nan tầm. 
Nhược năn phóng hạ hồn vô vật. 
Tiên kiến linh-sơn Phât-Tồ tâm. 


| {10) hf THÍCH NOM: 
| Đường rộng về nhà vốn chẳng xa, 
Vì mang gánh nặng thoát không qua, 
bằng ai phủi bỏ đừng còn våt, 
Thấy thiệt tâm mình Phật chẳng xa. 


.c..^..: sa =“N. 
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Giải nghĩa hai chữ: 8át-Nhả 


| 
| 
| WM 3ý Hai chữ Bái-Nhả là chữ tri- huệ, cå thấy 4 
| -đứng làm người phải có tảnh tri-hué, nếu không | 
tri-hué, gọi là người ngu, luống uông một đời đàph i 
chịu trong cửa sanh tử, có người lấy thông minh gọi WW 
rằng trí-huệ, thiệt là nói läm vậy, phàm người thông minh, : 
mau-mắn nhâm-le, đọ n-dẹp tinh-thần, buông lời nói ra như | 
rồng bay hạt luyện. Còn việc tu hành cũng như con rùa có | 
binh, con qui nó đau,mến cải danh, tham cái lợi, lấy việc nhỏ. 
làm việc to, thấy của thế-gian thèm như thịt mở, coi tánh R 
mạng của mình củng như đất cát, chính biết việc ngày nay | 
chớ chẳng lo việc ngày mai, biết năm nay không lo năm tới 
| chẳng biết tuôi già gần đến, thương thay khá tiết, luống uồng 
Lu khi tuôi tré khó nhọc một đời, trởng như không có đường 
‘sanh tử, nẻo luân-hồi vậy, những người làm vậy, làm sao 
_ cho khỏi sông-mê được, & trong lòng thời lặng-lẻ an lành 
lo việc nhon quả, sợ đường tội phước, biết nẻo luân-hồi, hay 
xem xét trong cải thân của minh, coi khi hồi môi sanh, tự 
nào mà nó đến, chừng chết đi về chồ nào, phải gần-gũ; 
ông 'Thiện-Hửu chi thức, thưa hỏi cùng bực tri-nhon, tầm 
| cho được. chiếc thuyền cho chắc, mà ra cho khỏi cái sông- 


d 
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iê, kiếm cho được phép chỉ nam mà đưa qua biên khồ.. 
tránh việc lồi quấy như trảnh gwom đao, giữ cái tånh mạng. 
cũng như git châu ngọc khi động thời an người lợi vật, khả 
Linh thời vào chỗ lặng-lẻ, mà xem xét cải tâm, đừng cho 
nó xao läng, giữ được như vậy rồi, thời một ngày kia, công 
viên quả măng, vô tay một cải về đến chốn gia-hương; mới: 
được thãnh-thơi thong-thã vậy. 

Ông Tiên-sư nói : Nhứt nhựt đắc quon hương, bấc tát 
phiêu bồng khách, nghia là một ngày về đến chốn gia-hương,,. 
chẳng làm người khách trôi nồi. 

Bên Thích nói: Tán thủ đảo gia nhon bất thức, cảnh võ- 
nhứt våt hiến tôn đường, nghĩa là vô tay một cải về đến. 
nhà, người chẳng biết, không có một vật chỉ dưng lên chốn. 
lôn đường. 

Ông Niêng-lão nói : Cô thoàn đáo ngan, viên khách quèn- 
hương, nghĩa là chiếc thoàn đến bờ, người khách tử lạ đi 
về chôn quê-hương, tôi hỏi vậy chớ chốn quê-hương là chỗ 
nào,— Than òi! Chốn quê-hương (đây nè) O 

Coi cho ký . viễn tất thập vạn bác thiên lý, nhỉ cận tất bất 
ly đương xứ, nghĩa là người mê thời cách mười muôn tâm. 
ngàn dăm; còn người ngộ đạo rồi, chẳng khỏi chỗ ngồi :. 
(Hội dät-ma), nói vậy mà biết được chưa ? 


KỆ VIẾT : 
Ngu si trí-huệ tông do tâm, 
Ngu giã ngoại cầu tri nội tầm, 
Tri nhơn chứng trí thông tam giải, 
Vo trí ngu phu sanh tử lâm. 
(11) THÍCH NÔM: 
Đứa ngu người trí vốn tại tâm, 
Ngu kiếm đông tây tri nội tầm, 
Tri được thông mình siêu tam-giâi, 
Ngu đại luân hồi sanh tử lâm. 


Giãi nghĩa hai chữ; Ba-La. 
uk ME Hai chứ Ba La, nghĩa là chữ bi ngan. Phàm ngwi 


mê thời ở trong đường sanh tử, no luân hồi, gọi là chốn thứ: 


ngan ; còn người ngộ đạo, thời khỏi đường sanh tir, khối: 
nẻo luân-hồi kêu là chốn bï ngan; như người tu hành: 
muốn về chốn bi ngan, thời phãi mượn cái tánh tri-hué, làm. 


một chiếc thoàn bảt-nhã, mà đưa qua cho khỏi song mé, vi 
dụ như người muốn qua sông, nước đầy khó đi, thời phải 


_gắm-sữa thoàn bè mà chở tài vật, thời qua sông mới được ; 
Joe đến bờ rồi, thời thoàn bè bỏ hết: gọi là đồ vô đụng, 


còn người mới tu hành thời phải niệm Phật tụng Kinh lo 


- làm âm d: lo chưởng phước điền, dën khi ngộ đạo rồi, thời 


giữ một cái đạo mà thôi, ví du như người mù, muốn đi im 
thầy thuốc mà đường xa di chẵng được phẩi cần dùng có 
người đắc lại thêm trong tay phải cầm cây gậy đò đi mới 
được, nếu không có cây gây chống làm sao mà đi cho 
dững, lúc đến nhà ông thầy rồi, cho một nhỏ thuốc, con mắt 
tổ sảng, thời người đắc cùng cây gây không dùng nữa, người 
tu hành cüng giống in như vậy, khi mới tu hành phải rằng 
thức khuya đây sớm niệm Phât tụng kinh, lo trưởng phước 


` điền. lo làm âm chất, lo tu phương tiện, gọi là đường tắt, vi 


du như người mù không có người đắc, không cây gây làm sao 
mà đi cho mau được, còn mình tu hành không có phước đức, 
làm sao mà tổ cải đạo cho được, nếu mình không tổ cải đạo, 
cũng như người mù, tay cm cây gây mà không thấy hình 


rạng cây gây nó ra làm sao, đến khi ông thầy thuốc cho con 
. mắt sång ra, mới thấy cây gây rõ ràng; con người tu hành mạ 


không phước đức, đạo ở trong thần mình mà mình không 
biết, cũng như ngưởi mù cầm cây gây mà không thấy cây 
gây, vi đụ ông thầy cho thuốc, là ong thầy minh-suw chỉ 
đạo cho mình tổ rõ, ví dụ cây gây là cái bồn tánh của mình, 
còn người dắc đường là cải àm đức cho thòng minh, chỉ 
đần mình vậy, (Hội lý-ma). 
Nói như vày mà cải lý nghe được hay chưa ? 
KỆ VIẾT : 
Già điều trụ trượng bất trước tương, 
Nguyên dir hư không vô lưởng dan, 
Nhược nhon đề khởi thấu lam thiên, 
Biến giải tà ma bất câm vọng, 
(12) THÍCH NÔM : 
Dao như cây gậy chẳng nên xa, 
Sånh với hư không to hãi hà, 
- Bằng ai ngộ được xiêu tam giải, 
Bi ngan qua rồi khỏi tà ma. 
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Giải nghĩa hai chữ : Mật Ba 
ZS 4⁄ Hai chữ Mât Đa, nghĩa là chữ vô-cực, chữ vô-cực, 
nghĩa là rất cao. rất lớn kêu là đại đạo, vô-cưc, sanh ra thải- 
cực, thái-cực sanh ra lưỡng-nghi, lưỡng-nghỉ sanh ra tam 
tài, tam tài sanh ra tứ-tượng, tứ tượng sanh ra ngũ hành, 
ngũ hành sanh ra muôn vật, một muôn vật, lăn-xăn đều ở 
trong chốn hư không, điệu đạo vậy, cho nên chữ Mật, ví dụ 
như chốn hư không diệu đạo, còn chữ Đa, vi dụ như các vật 


đông nhiều, loài hữu tình, loài vô tình, đều thuộc về đại-đạo | 


mà sanh, ví du như con ong di ăn mot träm thử bông; đem 
về mà gầy dựng nên mât, Hồi thuở chưa thành công, thời có 
mùi mặn chua ngọt đắng cay ;đủ các mùi, còn bông thời 
xanh dé trắng vàng đủ các sắc bông, mùi vị nó chẳng đồng, 
một ngày kän thành công rồi; các món đều đem về có một 
mùi ngọt mà thôi, thời con ong thọ dụng không hết ; người 
tu-hành, ví dụ như con ong vậy, — Lời Cồ-đức nói rằng: 
Tượng tinh lắng lång bất như cô nguyệt độc mình, nghĩa 
là các vì sao sång rở rö, chẳng bång một mặt trắng tổ hơn, — 
Ông Tiên-sư noi: Thiên tư vạn tưởng chung thành vọng, 
độc thủ nhứt chơn đạo tự thân, nghĩa là một ngàn việc lo, 
một muôn việc tưởng, đều gọi là lòng quấy, phải giữ một 
cái tánh chơn như, thời pháp đạo mới tỏ, nói làm sao mà 
thấy được cải tảnh chơn như, (Nó đầy nè) O 
Khai nhắn bị tha môn, chú nhon nå bất đắc, nghĩa là : 
muốn mở con mắt mà xem, bị người khác che lại, tôi đố các 
ông bat nó cho được, 
KỆ VIẾT : 

Nhược can chưởng tảnh khüng nan đồng, 

Hyu đao sai biệt (än tây đông, 

Thâu lai an phóng đơn lu nội, 

Luyện đắt kim o nhứt dan hồng. 


(13) THÍCH NOM : 
Lao xao bồn lánh vốn chẳng đồng, 
Đừng cho dung rủi chạy tầy đông. 
Thâu về an đề trong lò thuốc, 

Nấu luyện vàng đen quá sắc hồng, 
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Giải nghĩa chữ : Thời 
Wir Chù Thời ấy là cái thuổ mình thấy được chồ chánh 
' _ kiến ; ; như mình thấy rồi cũng không nên nói thấy, còn kh; 
r minh chưa thấy cũng không chắc rằng không thấy. — Ông 
_Tiên-sư nói: Nhứt đương tài đồng chỉ thời, tư hữu vô cùng. 
Y _tiên-tức, nghĩa là cái khí nhứt đương sẵy động; lại có chò 
` v | vui về không cùng. — Lời cô Đức nói : Gió thanh đức Phật an 
| lòng da, vui-vë khòng cùng rất thẳnh thoi. Hay lắm ! lại 
lý thêm mầu-nhiệm lắm ! không trụ đông tây nam bắc, không 
tu tử vi thượng hạ, không trụ đời quá-khứ đời vị-lai. đời 
hiện tại, cũng như chốn hư không đồng một bực, giống inh 
như hình đại đạo vây : không có trụ hai ngôi, đem về một cải 
-tảnh thanh tịnh mà thôi ; ông Xiêng-lão nói: mỗi khi thông 
thã thời nương theo trăng thanh gió mắt, ở tai bỏng đào thời 
dé. bông lý thời trắng, bòng tưởng-vi thời hồng, tôi hỏi vậy 
‘chó ông Đông-Quân an thân ở chỗ nào, Kiến-ma, đây nè nầy 
thấy chưa? @ 
` Chém không đứt bức không rời, ở bông lý thời trắng, bông 
| dào thời đỏ, bông tuong-vi thời non, người nào xem thấy 
i cũng đều yêu chuộng. 
KỆ VIẾT : 
lụ © o Due chi dan đích thị hà thời, 
D. -: Minh nguyệt thanh phong chỉ tự tri, 
| "Tac da đông quân lậu tiêu tức, 
| - Khê mai sơ dän nhứt hồng chi. 
(14) : | THÍCH NÒM: 
Muốn biết đông quân thiệt cái oi, 
Nhìn trắng hứng mát mới tưởng tri, 
Đêm thanh chàng ở nương hơi thở, 
Bông mai màu đỏ sắc hỏng chỉ, 


| ei nghĩa. năm chữ : Kiến Ngûü-Huän Giai-Không, 
hả h h. %4 E 2 Chữ ngũ-huần là sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức, năm giống nầy nó liên kết dinh nhau: người ở đời 
| mắc cái tâm vọng-tưởng, mà nhìn lầm cái sắc thân nầy là 
| chắc cải thân của mình, cho nên nhiều kiếp ở trong cái nẻo 
TH thoát ra không được, như người có tânh tri-hué, 
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hay giác hay xét; phải mượn cải thần huyền nâv, nương 
theo cải phảp-giảo mà tu-hành, soi thấy cải ngũ-huần, trống 
hết đều không còn một cải tảnh bồn nhiên thanb-tinh mà 
thôi, hỏi vày làm sao mà kêu là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 
hồi khi cha mẹ sanh mình ra, thời năm giống nầy không 
có, —. Giải nghĩa chữ ngũ-huần giai-không, cải sắc ấy nghĩa 
là nhiều chỗ ngăn lấp như mình thấy cảnh gặp vật mà tàm 
mình khòng nhiễm thời mới được cái ngũ-huần sắc không 
vậy. Còn cải thọ, nghĩa là vưng chịu, bằng gäp hết thấy 
thinh-sắc cảnh-giái mà cải tâm khòng chiu, thời mới được 
cải huần-thọ không vây. Còn cải tưởng là cái tâm tạp niệm 
vọng-tưởng, băng các việc dứt rồi, thời cải tâm đừng nhớ, 
còn việc chưa đến thời cái tâm đừng vọng-tưởng, còn việc 
hiện bây giờ, thời cái tâm như như chẳng động. được 
như vậy thời mới gọi là cái huần tưởng không vậy. 
Cái hành nghĩa là cái tầm tưởng chẳng thôi, vời đồi không 
cùng, trong một ngày mười hai giờ, phải giử cải bồn tâm của 
mình đừng cho nó buôn-lung ra ngoài thời khỏi mắc một 
muôn duyên ràn-buộc, giw một cái tâm thanh-tịnh mà thôi. 
được như vậy mới gọi là cái huần hành không vậy, 


Còn cải thức, nghĩa là chia tò xa gần, phàm việc chi cũng 
đều tỏ biết. dầu cho gặp đều chỉ cái tầm mình cũng đừng chấp 
trước, thấy cã coi đồng một bực cũng không nói gần cũng 
không nói xa, việc chỉ đến thời chịu vậy, việc nào qua rồi 
thời không tư tưởng, được như vậy, mới gọi là cải quân thức 
không vậy, người tu hành đến bực ấy rồi, xem thấy cải ngũ- 
huân đều khòng. cái lục căn trong sạch, còn một cái tâm 
thanh tỉnh mà thôi, vậy mới thấy cải tánh bôn lai viện mục 
của minh, gọi là hình thể ông chủ trương vậy, 


Thuở xưa có ông Ca-lơi-Vương đi săn bắn, gặp một 
vì Tiên-nhơn, ông Ca-lợi-Vương chào hỏi, mà vì Tiên chẳng 
dåp lại,ông Ca-lợi-Vương mới nồi giận, trước cắt thịt bên tā 
sau cắt thịt bên hữu, xương bày từ lóng, mà vì Tiên-nhơn 
lòng không nào động giữ mòt cái tảnh bình thường, mà nhan 
sắc chẳng đồi, vì ông được cái huân không vậy, Lại có Vua 
kế tân quấc-vương, hỏi ông sư-tữ Tôn-giả rằng : Thầy ở đây 
làm cûi gì? Ông Tôn-giả mới đáp lại rằng : tôi ở đây chứa cái 
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không. Vua Kế-Tân hỏi rằng : Thầy chứa cái không được hay 
là chưa ? Tôi đã được cải pháp huân không rồi. Vua Kế-Tân 
mới nói rằng : Tôi xin cái đầu thầy được cùng chäng ? Ông 
Tôn-giả mới đáp rằng : Cải thân ta còn không kê, huống chi 
là cái đầu ; cho nên nói ngũ-huẫn giai không, thân tâm mình 
nào có. — Lại có ông Thái-eô Chơn-nhơn ở bên cầu Triéu- 
châu, tu hành đắc đạo xây có một đêm kia ông nghe các loài 
(hủy qui(là Ma-da) ở dưới mẻ sông nói chuyện với nhau rằng: 
ngày mai có một người đội mảo sắt, đến đây mà thế mạng cho 
chúng mình, nói rồi biến mất không thấy hình dang; qua đến 
ngày sau trời gần Lối, xảy gặp một däm mưa lớn, thấy có mot 
người đầu đội cái nồi đồng mà che mưa đi đến dưởi cầu ; 
muốn xuống dưới nước đặng mà rửa chun, ông thái-cồ kêu 
lớn mà nói rằng : chẳng nên xuống dưới nước mà rửa chưn, 
người ấy nghe nói rồi hai tay vịnh lan can cầu mà đi thẳng. 
đến tối các loài thủy-quỉ đều đến, có một con qui nói rằng : 
ta ở đây đã ba năm rồi kiếm mới được một người thế mạng 
cho mình, bị lảo tiên-sanh nầy mà phá hoại việc của ta, 
các loài thüy-qui muốn hại lảo tiên-sanh nầy mà kiểm hoài 
không däng, không biết ông Chơn-nhơn nầy ở chồ nào, các 
loài thủy-qui than thở rồi đi, lúc ấy ông Chơn-nhơn còn ở 
bên cầu, mà các qui kiểm hoài chẳng đặng vì là ông luyện 


được cái huần không rồi, nên không thấy đặng.— Lại có ông 


Hoằng-Giác Hòa-thượng ở tru-tri trong am,câe vì thiên trù 
mỗi bữa đều dưng cơm, đến sau Ông qua cầu ông Động-Sơn 
Hòa-thượng điềm đạo, san về ở trong am; ba ngày các vị 
thiên-trù đều dưng cơm, mà kiếm ông chẳng đặng, khi ông 
còn ở trong am, vì cở làm sao mà kiếm ông chẳng đặng, vì 
bỡi ông am chủ học được cải phép viên đốn, cùng lời khẩn 
khuyết än thần, bỡi cớ ấy cho nên qui thần thấy chẳng đăng; 
lại nói cái thân tử đại nầy chẳng phải thiệt, còn cái sắc thần 
nầy cũng không có, luyện được cái ngũ-huần không rồi, 
còn lại có một cái tánh bồn lai viện mue mà thôi ; gọi là vô- 
cực không kiếp chi tảnh, Nó đây nè thấy hay chưa? O 
KỆ VIẾT : 

Thức phá hồi đầu tiện hạ công. 

Liêu nhiên thắc sái ngộ tầm không, 

Tùng lai tứ đại, đỏ linh lạc, 
Thử trung khước hữu nhất thần thông, 
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{15) THÍCH NÒM : 
Phá mè tỉnh ngộ mới hạ công, 
Ngũ-huần phi rồi được tầm không. 
Xưa kia Lt đại thân trôi nồi, 
Nay biết trong mình eó thần thông. 


Giải nghĩa năm chữ: Bộ Nhứt Thiết Khồ Ách 


E — U} E JE Nghĩa là: người tu-hành bằng được 
cái ngĩ-huần khong rời, chẳng mắc trong cái đường sanh tử; 
lại thoát khỏi được cái nẻo luàn-hồi. — Sách Thải-Thượng 
Cảm-Ứng có nói : Ngô hữu đại hoạn, vị ngỏ hữu thân, cập 
ngô vò thân, ngô hữu hà hoạn, nghĩa là ta mắc cái nạn lớn, 
vita có cải thân nầy, như ta không có cái thần nầy nào có 

nan chi. 

Bên Thích nói: Thân vi chúng khồ chi bồn, nghĩa là : cái 
thân nầy là góc cội cải khô. 

Bên Nho nói ; Vo ý, vỏ tấc, vò cố, vô ngả, nghĩa là không 
Lưởng, không quyết, không chấp nhứt, không ta, người tu- 
hành được như vậy rồi, thời không vào đâu. 

Trong kinh nói : Ba cỏi không an, ví dụ như ở trong một 
cái nhà lửa, các cái khô nó đầy đầy, sao mà người không sợ, 
phải lấy cái tánh trí-huệ, thời mới thấy bồn lai viện mục, 
Cái tânh bồn lai viện mục nó đây nè: © 

Cô kim vô biến cải, nhơn tự nhận bất chơn, nghĩa là từ 
xưa đến nay không vời không đổi, bởi mình nhận chẳng thiệt, 

KỆ VIẾT: 

Nhược đắc tầm không khô tiện vô, 

Hữu hà sanh tử hữu hà câu, 

Nhứt triệu thát hạ thai châu ảo, 
| Tác cá tiên-diêu đại trượng-phu. 
{16) THÍCH NÒM: 
Luyện tập tàm không khô có đâu, 
Không có sanh từ chỗ nào câu, 
Ngày nay phủi hết tham sån tánh, 
Như Tiên thôag-thã vậy mới mầu. 
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Giải nghĩa ba chữ : X4-Loi-Tir 

4 PU P Chữ Xá nghĩa là nhà cữa vậy, vi dụ cải thåm 
tứ-đại cùng cái ngñ-huần, cái sắc-thân của mình vậy. Cònchữ 
Lợi-Tử, nghĩa là một điểm chơn-linh. cải tảnh bôn-lai viên- 
mục trong nhà mình là hình-thê ông chủ-trương của mình 
vậy, ví dụ như người khách mưởn nhà mà tạm ở, như người 
khách đi rồi thời cái nhà hư sập, còn người khách vời đồi, 
phải kiếm nhà khác mà ở, 

Bên Đạo nói : Thân thị khí cht trạch, Tâm thị thần chi xá, 
Cửu nhi thần khí tån hưu thị vi ốe trụ, nghĩa là cái thân mình 
thiệt là cái nhà chứa khi, cái tâm mình là cải nhà chứa thần, 
lâu ngày thần khí phải tan thời phải vời cái nhà khác mà ở. 

Bên Thích nói: Vỏ lượng kiếp lai tá ốc trụ. đảo đầu bất thức 
chủ nhơn ông, nghĩa là từ kiếp vô thủy cho đến nay tạm nhà 
mà ở, đảo đầu chẳng biết mặt ông chủ nhon. 

Ông Viét-Son nói : Bi phu thát lạc lận, vi hữu nhứt hơn 
thiệt ; đa thịt đêu bỏ hết còn một cåi tânh chon thiệt, các ông 
muốn thấy cái tânh chơn thiệt (đây nè) © - 

Qua lại hơn mấy ngàn lần mà không biết mặt, vi bai 
người đời nhàn không rō ; 

KÈ VIỆT : 

Mạc đạo phòng nhị đại bất đa. 

Bao tàn thiên địa cập sơn-hà, 

Kỳ trung hửu cå chon tiên tử, 

Vật nhiễm tiêm trần trấn đại la, 
(17) - “THÍCH NÔM: 

Đạo ở tầm mình thiệt chẳng xa, 

Trùm che trời đất khäo san-hà, 

Trong nhà cũng cô vi tién-tir, 

Bụi trần chẳng nhiềm thiệt đại la. 


Giải nghĩa hốn chữ : Sắc Bất Dị Không 
AW ZG Nghĩa là cái tánh đạo không hai, cái sắc cái 
không có một, thường ở trước con mắt, tùy theo cải vật mà ` 
hiện hình, người đều chẳng hay chẳng biết, không dài 
không vận, mà không lớn không nhỏ, không dé rëm trắng. 
không xa không gần, 
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Bên Đạo nói : nhơn nhon cụ hữu, cá cå bất vò, nghĩa là 
mỗi người mỗi người đều có ; mỗi cái mỗi cái chẳng không. 
Còn bên Thích nói: nhứt thiết hàm linh xuân động; giai 
bü Phật tánh ; nghĩa là trong hết thấy loài hàm linh xuân 
động, đều có Phật tánh, 
Còn bên Nho nói : vật vật cắc cụ, hữu nhứt thải cực, nghĩa 
là mỗi loài mỗi loài đều có cái tánh thái-cực. 
Lời Cồ-Đức nói: mỗi cõi trần đều có Đạo, mỗi cõi trần 
“đều có Phát, 
Ông Chơn-Tiên nói : các chô nào cũng thọ kbi đạo mà hóa 
sanh, tùy theo chỗ mà hiện hình, tùy theo chô mà thong th. 
Ông Vĩnh-hạ nói : Cải huyễn hóa cái không thần thiệt là 
cải pháp thân, mà cái pháp thân nầy không có một vật chỉ; 
có một cải tánh chon như, gọi là ông thiên chon Phật, — 
Ông chon tiên nói : có hình là mượn cái tướng ở trong, mà 
không có cái hình gọi là chơn tưởng, — Lý-hội Båt ma nói : 
nhir vậy mà có hiều cải lý hay chưa, 
it KỆ VIẾT : 
Hư không tạo hóa tự nhiên công, 
Đại dia sơn hà thể hỗn dung, 
Tùy xử hiện hình nhơn bất thit, 
Tự nhiên mui liều nhon ông, 
(18) THÍCH MÔN : 
Hw không tạo hóa rất nên công, 
Lön rộng che trùm cẩ núi sông, | 
Theo chỗ hiện hình người chẳng biết, 
Tại mình mê mụi mất nhơn ông. 


Giải nghĩa bốn chữ: Không Bất Dị Sắc 


z4 A IS fi Nghĩa là cái sắc cái không, nó có một thể 
cái sắc là thề cña cái không, còn cải không là dụng của cái 
sắc, ví dụ như có một cái đèn thời có cái sáng, mà cải đèn 
là thể cái sáng là dụng, cái tên tuy là khác, cái tánh thiệt 
là một vậy. — Bên nho nói : Chốn hư không lộn lạo, cũng 
đồng một thê, — Bên thích nói : Tóm ba ngàn thế-giái Iron - 
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nên một thế giải,— Bên đạo nói : lên núi Tháải-sơn coi như 
tiều thiên-hạ,— Lôi cô-đức nói: ông Thánh ông Hiền đều 
tu một tánh bình đẳng, cải tâm chẳng phân chia, đều hiệp lại 
một (ưởng mà thôi, cho nên trong tam-giáo Thänh- 
hiền gi một cái không, loài tứ sanh loài lục đạo ` 
cũng thiệt là không, trên đền cúc vi Phật các vì Tiên, dưới 
đến loài côn-trüng thảo-mộc, thấy cå đều là không, không 
mà có, từ thuở có rồi lại không, từ thuở khi âm khí dương 
chưa chia, hình thái-eực chưa phân, thời có đâu mà nói kia 
nói đây, co đâu nói tao nói mầy ; trinh có một cải không lộn 
lạo ở trong cái lý tự nhiên, một cái khi thái-eựe mà chia ra 
cải ngôi tam tài, cái ngôi lam tài sanh ra muôn vật, đến nay 
chẳng biết xem xét được trở về gốc củ.-- Hội lý-ma, tỏ cái lý 
hay chưa 3 
KË VIẾT : 
Nhơn nguu bất kiến yêu vò Long, 
Tân đạo không lai bất thị không, 
Nhứt phiến bạch vån qui khử dã, 
Tánh lưu minh nguyệt chiếu huyền khung, 
(19) THÍCH NÔM : 
Người cỡi trâu chẳng thấy hình trâu, 
Đại đạo di không chẳng không đâu, 
Mot vừng mây bạc bay tan hết, 
Tánh như trắng tổ chiếu cao lầu. 


Giải nghĩa bốn chữ : Sắc Tire Thị Không 


o. BU E op Nói cái sắc nó ở trong cái khòng, mà 
người khó thấy được, con mắt thiệt là sắc con mắt thấy vật 
mà chẳng nhiềm, gọi là tỏ được cái chon không điệu tânh 
vậy ; lồ tai thiệt là sắc. lồ tai nghe tiếng đừng mến, gọi là choa 
không điệu tảnh ; lồ mũi thiệt là sắc, lồ mũi mà không 
biết mùi thom, gọi là chon không diệu tảnh ; cái lưỡi thiệt là 
sắc, mà câi luĝi chẳng hay nói, gọi là chơn không điệu tânh ; 
cái thân thiệt là sắc, cái thân mình chẳng hay súc phạm. gọi 
à chon không điệu tánh ; cái ý người thiệt là sắc, cái ý mình 
đừng vọng-tưởng, gọi là chen không diệu tánh, cái nhắn nhỉ tỷ 
thiệt thân ý với cái sắc thinh hương vi súc pháp, hai cải, một 
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cái có hình một cải vỏ hình, Cải vô hình tuy có cải tên mà 
không thiệt cái hình nó chia ra (ëm muôn bốn ngàn chô 
thấy, chô nghe, cho biết, chỗ tỏ, đều tại cải lục-căn mà sanh - 


` ra. Lời Cô-đức có nói: Nội trong cải thân người con mắt 
) làm đầu, chẳng cần gi kiếm tầm chô khác, một ngày mười hai VA 


giờ, cái sắc cái không nó đeo theo mình hoài. Ông Xiêng-lảo - 
nói: Tầm chỗ có tưởng kêu là đồ đối-giả, kiếm cái không 
hình, mới gọi chon nhơn, vi dụ một lång hào-quang sang, sa 
lên chốn hư không, thấy cải sáng, mà không thấy cải hình, 
cải đạo cũng nhir vây. -- Hội düt-ma, hội ngộ được hay chưa? 
KỆ VIẾT : 

Vạn khiếu đô nhon nhứt khiếu thòng, 

Thái hư nhứt khiếu tận bao dung, 

Cầu năng thức đắc quyền trung khiếu, 
| Huề thủ đồng qui đại đạo trung. 
(20) THÍCH NÔM: 

Muôn khiếu đều về một khiếu thông, 

Hao hàm trùm chứa một khiếu: đồng, 

Bằng ai biết được quyền điệu khiếu. D 

Được về cực-lae hưởng thanh không, 


Giải Mä bốn chữ : Không Tức Thị Sắc 
(2 BỊ E : SG Nghĩa là cải không mắc cải sắc nó ngăn, 
môi người đều mắc cái viên trần cảnh nên chẳng thấy được 
cải không. 
Ông Chon-tièn nói : Cải đạo không trùm che thời 
muôn loài không được sắng, còn muôn loài không nương 
theo cái đạo thì chẳng sanh. | 
Bên Thích nói : Thấy cải sắc như thấy cải không vậy, nên 
lam-giáo Thánh-Hiền chẳng thấy có cái sắc người đời, cái 
tâm chẳng tỏ, chê trong chè ngoài, nói kia luận đây, mắc 
các món danh tướng, nó kéo dắc tùy theo cái tiếng mến theo 
cải cảnh bỏ mất cải tảnh bồn chen, chẳng biết cả: phép xuất. ¡ 
xác nhập xác, tráo trở xây dần không biết ngày nào thôi, i 
phải phůi bô cho hết cải ngu mẻ, mới được sanh tri-huê. 
KHÁI KÊ VIŠT: 
Nhứt khái quân bình hiru thäm sai, 
Bồn lai nguyên thị nhứt nhơn da, Hào 
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Chỉ nhơn trước tại tiêu đầu thượng, 
| Mè liễu tùng tiền đại đạo nha, 
(21) THÍCH NÔM : 
Trong ngoài như một chớ cho sai, 
- Bồn tânh chủ nhã chẳng phải ai. 
'  Lông mê chấp trước không tầm cội, 
—_ Nay bỏ được rồi Phật hiện lai, 


Giải nghĩa bốn chi : Thọ tưởng hành thức 


SÉ Zë ẤT 54 Nghĩa là bối con mắt thấy cho nên mòi 


sanh ra cái sắc thọ, cải sắc thọ, nó sanh ra việc tư tưởng, 
cải tw tưởng nó sanh ra cái việc niệm hành, cái niệm hành 
nó sanh ra việc thức giải, mới có cải lục-căn, cái lục-căn 


tiếng, mến theo cái sắc, mà cắi tâm mình sanh ra việc ghét 


nồi trong cái biền khô sanh tử, không biết ngày nào thôi 
nghỉ. Như người muốn cho khỏi đường sanh tử, khỏi nẻo 
luân-hôi, phải bỏ cho hết đuyên trần,đừng có một vật chi vậy 
mới vào chốn hư không thanh tịnh mới được, 


Bên Đạo nói : Tịch vô sở tịch vục khởi nän sanh, vue ký 
bất sanh, tức thị chon tỉnh, nghĩa là lặng må không nói 
lặng, thời cái lòng dục có đâu sanh đăng, lòng dục nó chẳng 
sanh, gọi là cải Fm thanh-tinh, chỉnh thấy một cái không, 
thấy cái không, cũng như không thấy, có mà không, mới gọi 
là đại không. 

Bên Thích nói : Nhơn diệt không, pháp diêt không, nhị 


tưởng bồn lai đồng. nghĩa là: cải nhon không, cải phép 
cũng không, thời hai tướng đồng với tảnh bôn lai vậy. 


"EHS Aua KÈVIẾT: 
Ze - Nhắn giải. khuyên truyền chúng giải mang, 
có Bất kiến hà dục đạn viên vong. 
Vong vô khả vong tàn thần sức, - 
Tiện thị Linh-Sơn đại pháp-dương. 


EN 


nó sanh ra lụe-trần lục-thức, mới có cái thân tử-đại, cùng 
cái ngủ uẫn sắc thân, mắc mình chấp cái tướng, tùy theo cái 


thương lo sợ, cũng tại cái tâm mình sanh ra, gây nên trôi 


: 4 
KI 


THÍCH NÔM : 
Giải nhän đắc diu các giái đi, 
Đừng nghe chẳng thấy ý không vì, 
Quên rồi không nỏi quên mới được, 
Quả thiệt Như-Lai hiền pháp-vi. 


Giải nghĩa bốn chữ : Diệt Phục Như Thị 


76 44 11 H Đã nói không ta thời một muôn phép đều 
không, mới được trở về cội củ. ; 

Bên Thich nói : Kêu là vạn pháp qui nhút. 

Bèn Đạo nói : Kêu là qui căn phục mạng, 

Bên Nho nói: Kêu là tri kỷ tánh, tức trí kỳ thiên đạo hi, 
người tu hành đến bực ấy rồi. thời cải tầm cải hạnh lặng lễ 
tự nhiên, mới hiệp theo lẽ Trời, một måy lòng nhon duc đầu 
có; gọi räng lánh Phåt våy. 

KỆ VIẾT: 
` Nhứt niêm tài hưng tưởng tiện thành, 
| Mê chơn trục vọng mùi qui trình. 
| Nhược năn phóng hạ không vô våt, 
On hưởng như lai đội ly thành. 
23) THÍCH NOM : 
Bền lòng tu luyện đạo mới thành, 
Đừng mê vọng-trởng uông công danh, 
Duyên trần bỏ hết không còn våt, 
Qua miền cực lạc được vãng sanh. 


nn ES i par P v 


Giải nghĩa ba chữ: Xá-lợi-Tử 

& PU + Ngọc Xá-lợi thường ở trước mặt mình hoài: 
mà mình chẳng biết, nó là cải gì hay sao? Cục ngọc Xá-lợi nầy 
gọi là cục ngọc Phật táảnh, kêu là chủ nhon ông; kêu là pháp- 
dương thân, kêu là Di-Đà bồn tánh, kêu là quan tự-tại Bồ-tát 
kêu là kim-eang bất hoại thân. kêu là pháp thân nhur-lai, kêu 
là như ý bữu-châu, cái tên tuy là khác, mà thiệt có một vật, 
mà chẳng biết hình trạng nó ra làm sao ; 
(Hình trạng nó đây nè) : O | Ber ` 
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La đốt không cháy, nước nhận nó không chìm; dan 
-chém nó không đứt. gió thôi nó không xiêu, phơi nắng nó 
p không khô, đầm mwa không ướt, thuốc doc hại không däng, 
loài ác trùng cắn không đặng. 
| B&i vì người tu-hành đi sái mối đường nên mất cái tánh: 
i 'Ba-la-mật, là cái tánh chon thiệt vây. tủ 
| A KÈ VIẾT : 
, Tự gia phòng nội chủ nhơn ông, 
Đồng cư đồng trụ bất tri tông, 
| Nhược năn thối hậu hồi đầu vọng. 
Vàt-vật đầu-đầu tông đắc thông. 
i +(24) THÍCH NÔM : 
V Nhà mình cũng co chủ nhơn ông, 
| Đồng ăn đồng ở chẳng biết tông, 
t Băng ai tỉnh-ngộ quày đầu kiếm, 
Lâu ngày cũng được có thần thông. 


Giải nghĩa năm chữ: Thị chw pháp không tướng 


Ce Sé D: 2e +H Các phép đều không, vốn chẳng phải 
| f thiệt là không, 
? Ông Chơn-Tiên nói : Có phép thiệt không co phép, có hình 
cũng chẳng phải có hình, có hình đều kêu là giả, không tướng 
| mới gợi chon nhơn. Kinh Kim-Cang có nói: có phấp mà 
| còn đành bỏ, huống chi mà chẳng có pháp, phàm nhứt thuyết 
hữu tướng giai thị hư vọng nhược kiën chư tưởng, phi tướng - 
f tức kiến Nhu-Lai, phàm thåy cả vật chỉ có lwóng đều gọi là 
` dä đối-giả không chắc, bång thấy các cái vật có tưởng mà coi 
như không có tướng thời thấy được cái pháp thần Nhw-Lai 
vậy. Từ xưa mấy vị Tôồ-sư đều nói một cái không, thời bỡi 
thương xót kẻ chủ ng-sanh, nếu nói thäng-bäng một cải không 
làm sao mà độ ké chúng-sanh cho hết, bỡi vậy lập ra các món 
giả danh đặng mà dìu-đắc loài hữu tình, loài vô-tình, đem 
vë cảnh Niết-Bàn tieh-diệt, gọi là trở về cội củ vậy. 

Trong kinh nói : Ngã thân bôn bất hiru, tăng ái hà do sanh, 
nghĩa là cải thân của ta chẳng có, thời cái thương cái ghét 
-sanh ra chô nào, đã được quên cài hình thể rồi, thời cải tâm 


— 36 — 


vọng tưởng, nương đầu mà sanh ra được, người tu hành đến 
bực ấy rồi, cũng khòng nói làm ong Phật ông Tiên, cũng 
không nói dứt đường sanh tử luàn-höi, cũng không nói tu, 
không nói chứng, trống lồng như chốn hw không ver mới 
gọi lòng không, 

Sänh nho not - trồng lang được thơm, cấy lúa thời được: 
gao, làm lành thời được phước ; làm dë thì bi hại, nhứt 
thiết tại tắm mình tạo ra, 

KỆ VIẾT : 
Nhơn pháp giai không tầm tự hưu. 
Giñ vô quan hf giä vô sần, | 
Phong bình läng tỉnh dan qui khử, 
Nguyệt chiếu gian-hà nhứt sắc thu, 
(25) THÍCH NÒM: 
Nhơn pháp đều khong tảnh có đầu, 
Cũng không vui vẻ cũng không sầu, 
Gió êm sóng lặng mây tan hết, 
Nguyệt chiếu gian-hà sảng mười châu, 


(Giải nghĩa bốn chữ : Bất sanh bất diệt 


%4 # Æ 8 Hề là có nên có hư, là điệt co tướng, không: 
- sanh không diệt là tánh không hình, thấy cả chúng sanh mỗi 
người đều có cái chon không diệu tänb, từ xưa cho đến nay, 
chưa từng sanh cũng chưa lùng điệt, cũng 1G) đồi va) 
vời, rở rở tự nhiên như nhiên. | 
Bên Đạo nói ; Vắn vậy lặng vậy. đứng xuân mà không vời 
đồi, đi khắp trong trời đất chẳng thấy tông Hen: có | 
Kinh Diệt nói: Tịch nhiên bất động. cẩm. nhỉ tại thông, 
nghĩa là lắng vàyv mà chẳng động cm rồi mà hóa hiện, bằng. 
cải thân tứ đại ngủ huần, mà nương, được cái phép bất. 
sanh bất diệt, thời cái pháp thân của minh đều không hở dứt, 
mỗi bước chẳng đời,-- Lời Cồ-đức nái: Một cải lánh hòa quan d 
của mình, chẳng dinh một måy bụi trần, nội trong ba cỏi, 
một cái nầy làm chủ, được chỗ thong: thả. vậy, vi dụ như: 
nủi cao che cái vến sång của mặt nhựt, mặt nhựt lên khỏi: ` 


núi rồi mới Lé, còn như người có cải sắc thân, làm sao mä BS 


ri 
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thấy cái pháp thần cho được, ví dụ như núi cao che mặt 
i nhet làm sao mà thấy mặt nhựt cho được. 
d | KỆ VIẾT : | 
\ Nhäm tha tứ đại vån lai bôn, 
Vân khứ vân lai sơn tự thanh, 
Trước ảnh tảo giai trần bất khởi, 


1 | Nguyệt xuyên đàm đề thủy vò ngân. 
i (26) THÍCH NÒM : 
f Kìa thân tứ đại chạy tung hoành, 
bk Mây bay qua lại núi mới thanh, 
1 | Bóng tre quét thêm không sạch bụi, 


Trăng soi đáy biển nước trong xanh. 


Giải nghĩa bốn chtr: đất eấu bất tịnh 


À EG A fẦ Nghĩa là cái tánh bồn lai viện mục 
kẻ chúng sanh, không rô không sạch, mà chẳng dài chẳng 
vắng, mà không đấu không tích, chẳng vuôn chẳng tròn, đập 
nó không bê, đốt nó không cháy, ví dụ nó như chốn hư 
không vậy, cũng như bỏng sen mọc ở dưới lộn bùn, nước 
thấm cũng chẳng được bùn dính cũng chẳng däng, sång rö 
chói ngời, còn cái thân của ta môi kiếp cũng chói ngòi 


như vậy, E 
KE VIET : 
Thanh tịnh vỏ hà nhứt pháp thân, 
Như liên xuất thủy bất chiêm trần. - 
Phân thân ứng hiện thiên vang thủy, 
Thiên nguyệt quờn đồng nhứt nguyệt chơn, 
(27) THÍCH NÒM : 
Sáng ngòi trong sạch gọi pháp thần, 
Như sen dưới nước chẳng nhiễm trần, 
Ngàn sông mặt nguyệt đều chiếu sáng, 
Muôn nguyệt tóm về một tuyệt chon, 


` Giải nghĩa bôn chữ: Bắt tăng, bất giãm 
— A 4 WW Bất tăng, bất giãm nghĩa là cái thề khí hư 
không lộn-lạo, đọi dọi vậy có một cái không kiếp mà thôi 
-_ làm sao mà tăng cho đăng, làm sao mà giầm cho được, Bót 
oo cũng không được, mà thêm nó cũng không được, 
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Bên Đạo nói :Tai Thånh bất dư, tại phàm bất khiếm, nghĩa: 
là ở ông Thánh, chẳng du, còn ở người phàm chẳng thiếu. 
Bên Thích nói - Như như tự nhiên, vô khiểm vò dw, như 
vậy thường hoài, không thiếu không dur, lại nói : trải nhiều 
kiếp mà chẳng hư, xưa nay còn hoài, không dời, không do. 
Lời Cồ-Đức nói: Cái pháp thân của mình cũng như thể 

chốn hư không, không có bờ bực, người thượng trí một phen 
nghe rồi thì liu ngộ, còn người trung trí, người ha tri nghe- 
rồi thời chẳng tin là cở làm sao, nghĩa là bất hận tự gia. 
thằng tữ đãn, khước khiêm khô tỉnh thủy nguyên thâm, 
nghĩa là chẳng hờn nhà mình sợi dây vắng, lại giân ngườk 
khác đào giếng sâu, HỆ HS. 
KE VIET: 

Pháp thân giữ sắc thân, 

Bất tất luận sơ thân, 

Day lại đông quân lực, 

Mai liễu nhứt ban xuân. 
(28) THÍCH NÔM: 
Pháp thân lại với cái sắc thân, 
Không chắc là xa cũng không gần, 
Ra sức dung trồng bồi căn-bồn, 
Tičt xuân mai liều trồ tưng bừng, 


Giải nghĩa bốn chữ: Thị cố không trung 


+ FX 2E p Nghĩa là cái điệu đạo chơn không, chẳng: 


sanh chẳng điệt, không thêm không böt trong sạch như vây 
xưa nay chẳng đôi, muôn kiếp còn hoài, 

Ông Xièng-Läo nói: Hư không bất ngại vật đại đạo bất 
chim trần, nghĩa là : chốn hư không chẳng gần vật, cải đại- 
đạo chẳng đính trần. 


Ông Chơn-Tiên nói : Hw không bất trước tư hào kiến, sô 


vi ån danh đại giác tiên, nghĩa là: chốn hư không chẳng 
thấy dinh một mäy tơ, cho nên cái tên bóng kêu là ông Đại 


giác kiêm-Liên, trong Văn-thỉ kinh nói : trời đất tuy là rộng 


lớn, mà không có vật gì dinh được trên chốn hư không. khí 
âm khí dương tuy là hóa sanh, chẳng nö được con trống. 


Po 


hay là con mái, vå lại trời đất cö làm sao mä chẳng được, 
phát sanh, khí âm khi dương làm sao mà không hay tạo hóa, 
vì là chốn không trung chẳng có một vật, lấy chỉ mà phát 
sanh đất cát chẳng wót, bò cỏi không liền, làm sao mà gầy 
dựng cho được. bỡi vậy kêu là chốn hư không, nghĩa là 
không có một vật chỉ vậy, nói rằng: nội ngoại đề dục không, 
qui thần nổa bất đắt, trong ngoài bỏ hết con một cái không, 
thời qui thần bắt không däng. 


KỆ VIẾT: 
Chơn không nguyên bất lập tìm trần, 
Tài hửu di trần tiện bất chon. 
Nè thi bố sam do thắc ha, 
Phân minh tiện thị lý đầu nhon, 


(29) THÍCH NÒM : 
Chon không thanh tịnh chàng nhiễm trần, 
Như còn nhơ bợn chẳng phẩi chơn. 
Lòng mê phủi bô đừng vọng tưởng, 
Rô ràng thấy được cựu chủ nhon. 


Giải nghĩa bẩy chử: Vô sắc vô thọ tưởng hành thức 


_( ae e 4H AT À) Người tu-hành luyện được 
cải không rồi, thì đầu có cải ngũ huân, nó nhóm nó dính 
cái thê hư không cho được, thấy cải sắc mà không nhiễm 
sắC, thấy cải thọ mà không nạp thọ, thấy cải tưởng mà không 
tu tưởng, thấy cái hành mà không vọng hành, thấy cải thức 
mà không kiến thức, trong sảu đường, bốn loài sanh, thảy 
cả mượn cái danh, giả cải tưởng, kêu tên là cái tảnh hư 
không điện đạo vây, 

KË VIẾT : 
Ngũ un cu vô tiện kiến không, 
Hà tu tha mích chủ nhơn ông. 
Kỷ đắc thủy thanh ngư tự kiến, 
Đầu đầu bất muội hữu thần thông. 
(30) THÍCH NÒM : 
Ngủ un sạch rồi thấy cái không, 
Cần chỉ tầm kiếm chủ nhơn ông, 
Chờ được nước trong thì thấy cả, 
Tâm mình tỏ séng có thần thông. 
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Giải nghĩa bảy chử; Vô nhản nhỉ tỷ thiệt thân ý. 


RE HR S 5À H Xã Đã nói không nhắn nhỉ tỷ thiệt 
thân ý, thiệt nó là cái oi, (hưu ngốc) khän, ta đà quả liều, 
nghĩa là nói đừng đại vậy đứng nhìn trần, đi qua cho rảnh, 
nay ta phân tổ cho mà nghe, co cải lục-căn nầy kêu là sắc 
thân, không cái lục-thức nầy, gọi là pháp thân, nói làm vậy, là 
day người tu hành, con mắt thấy đừng nhiễm cải sắc, lỗ tai 
nghe đừng mê cái tiếng, lồ mũi hay hiri mà đừng mën cái mùi 
thơm, cái lưởi hay nếm, mà chẳng biết cải ngon; cải thân 
tuy là có hình, mà đừng chấp cái tưởng, çâi ý tuy là biết 
điệt, mà đừng mến cái cảnh, phải cho quên hình quên thë 
hay an hay lặng. À 

Bên Đạo nói : Con mắt chẳng nèn thấy cái sắc ; lỗ tai chẳng 
nên nghe cái tiếng, lồ mũi chẳng nên hửi cái mùi, cái lưới 
chẳng nên nếm cải ngon, cải thần chẳng nên làm vong động, 
cái ý chẳng nên tưởng tà tình, 

Bên nho nói: Vật chẳng phải lễ chẳng xem tiếng, chẳng 
phải lễ đừng nghe, lời chẳng phải lễ đừng nói, việc chẳng 
phải lề đừng làm, người tu hành được như vậy rồi, cải lyc- 
căn nó trong sạch, cái lục-trần nó chẳng nhiễm, cải lục-thức 
.nó đều không, mười tắm cái đó đều dän lặn, sén cữa giặt đều 
. bặt đứt, còn có một cái tánh chơn như, chẳng động, vậy mới 
khói mười tâm cửa địa-ngục; thời mới được lên chốn thiên- 
đàng vậy, Kinh kim-cang nói : Phàm sở htru tướng, giai thị hư 
vọng, phàm vật chỉ có tưởng là đồ đối-giả. 

Bên Đạo nói: Ngộ då vong niệm qui chơn, mè då trước 
tưởng thất bồn, nghĩa là người ngộ bỏ cái tâm vọng tưởng, 
đem về một cải tånh nhứt chơn ; kë mê chấp tướng, làm mất 
cái bồn tầm thanh tinh; đều thiệt là giả danh giả tưởng, chẳng 
khá nhìn giặt làm con, bằng thấy tỏ được cái pháp thần, 
thời thiệt người phàm trở lại làm nên ông Thánh, cũng có 
người nghe đường nầy mà nói nẻo kia hoặc là xem trên cải chữ 
nghĩa xuân mình ré biết cùng như đẻ cái bánh mà ăn đở đói, 
ngó chừng cày mai mà quèn uống nước, đều chẳng giúp 
được việc gì — Lời Cồ-đức nói: Ví dụ như cây cần báu 
chẳng phẩi báu tại cái då.— Ông Trùng-Tồ-Sư nói : Đừng 
nhìn lầm cái đá, mà hơn mät cân, nghĩa là cái đá đề mà 


CH, 
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'dụng: vật, chớ chẳng ZS? chia vật, biết nhẹ năng ấy là tại mặt 
cân, tuy là có một cầy cân, mà hai thế dụng, biết dùng thời 
chắc thiệt, không biết dùng thời không chắc thiệt, ví dụ 
như người học đạo, phải xem xét cho chín-chắn, chẳng 
phải xem sơ qua, làm sao mà tỏ đặng đạo, nếu không tỏ 
-__ đạo, cũng như người không biết dùng cây cân vậy, nghĩa là 
| nói : cải chơn tánh, cải thire tảnh, cái chon thần, cái thức 
| thần, đồng ở một chỗ, có cải giã, mới làm nên cải chon, Vi 
8 dụ như con chim lộ tú, ần mình trong tiết đừng bay ra thời 
| làm sao mà thấy cho được. . 
KI KỆ VIẾT : 
Luc cá môn đầu nhứt cå quan, 
c— Ngũ môn bất tất cánh giá lang, 
- Tùng tha thế sự phần phân lan, 
| Wu Đường thượng gia tôn trấn nhựt an. 
| (3) - nans _ THÍCH NÒM : 
1 | —— Sáu cữa đóng gài giữ một vang, 
D, bois? Cần chi năm cữa phải lo tan. 
Việc đời đời đồi lăng-xăng lan. 
| huy, nhà có chủ giữ thởi an. 


f ` Giải nghĩa bảy chữ : Vô-sắc thinh-hương vị xúe pháp 


r LEA E) # ik #5 D Nghĩa là nói cái lục-trần, tại 
cài lục-căn nó sanh ; bằng không có cái lục-căn lụe-trần, go 
_ là sắc thân, bằng tầm được chỗ nó sanh, thời phải ne 
đốn cho hết, đừng đề cho nó mọc chồi nhánh ra, 
Ông Chơn-tiên nói : Dương thang chỉ phất hà như phủ đề 
trục tân — nghĩa là diệu nước, nóng ngăn bớt sôi, sao 
_ bằng bớt lửa dưới đáy nöi, 
Bên Thích nói: Yếu phạt kỳ thọ, tiên khữ ky căn, chỉ dip tự 
da, nghĩa là muốn đốn cái cây, trước chặt cái rề, nhánh lá bèn 
ng, đã biết được căn bồn tồi, thời mau mau bỏ cái giả, đem 
bị VÀ về cht chon. Trong kinh nói: Đế-quan tâm tội bồn lai không, 
| Thị tắc danh vi chon såm hối, nghĩa là tỏ sót cái tâm, thời cái 
144 d SpA đều. không, mới gọi là người chơn sám hối, đả nói chữ 
äi hối Ấy là cái lý nó làm sao, chữ såm là mình chiu cái 
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lôi trước ehữ hối là chẳng däm phạm hai län lỗi, như mình 
khỏi tội vậy, 
KỆ VIẾT : 
Van pháp giai không tội phuớc vô, 
Cảnh tụ tinh ta chỉ lu dé, 
Mộ nhiên thân kiến tỳ lw đãnh, 
Tài thị nam nbi đại trượng phu. 
(32) THÍCH NÔM: 
Muôn phép đều không tội phước đâu, 
Nào tan lo lắng phải gắn cầu, 
Thẳng lên chót núi tùy lư đãnh, 
Mới thiệt người hiền bực cao sâu, 


Giải nghĩa chin chữ : Vô nhãn giái nãi chí vô ý thức giái 
HE HR E J7? Æ Ñ a7 Er Bằng cải nhẫn-giải trong 


sạch, cái ý thire được an, thời mười tắm giải tự nhiên hiệp 
lại một tướng, nội trong mười tảm giải, git cầm một giái nhãn 
mà thôi, cũng như vòng dây rộng tròn chẳng được hiệp lại 
một tưởng vì bỡi nhắn giải nó ở trên, cho nên xem xét cả 
thầy, giả đối chẳng thiệt, 

Lời Code nói: Nhắn thị chướng đạo ma quần, trước 
cảnh thất mê chánh lộ, cái nhắn giái là vì ma quân ngắn 
đường, chấp cái cảnh mà che mất đường chánh đạo. 

Ông Chơn-Tiên nói : nhẫn quang tâm động, trước vật mè 
chon, ngô thân bắc cửu, nghĩa là con mắt thấy, thời cái Làm 
nó động, cái tướng chấp theo cái vật, mà che mất cái tánh 
bỗn chon, cho nên thân ta chẳng được lâu dài cải lục-căn 
nó đề hư, cải thân tứ đại nó không bên chặt, có một cải 
chơn không điệu tánh, được nhiều kiếp chẳng hư chẳng nát: 
tở rở còn hoài, 

Bên Thích nói: Bức na dà trụ sở trưởng, ở tại cải tắm 
định, một ngày mười hai giờ, không khi nào cải tâm mình 
nó chẳng định, 

Ông Tiên-sư nói : Trong khi cái tâm định phải cho lặng- 
lẻ vắng-vẻ, tự nhiên như nhiên, mới có chỗ mầu nhiệm, 
Trong bộ thập-đắc nói: Cái tầm ta vi như mặt nguyệt, thời 
có khi tròn khi khuyết, cũng như cái thếp đèn không đầu, 


“mà soi thấu mười phương, chốn sơn-hà đại địa, ngắn trở 


chẳng đặng chói ngời rực rỡ. 
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KÊ VIẾT : 
Ngọ cảnh vô tàm nhắn tiện minh, 
Phản quang tự kỷ kiến tiền trình, 
| Linh quang sa thấu trường an đạo, | 
Độc hưởng bồng lai lộ thượng hành, Zä K 
(33) THÍCH NÔM: | 
Thấy trần không nhiễm tai nhån minh, 
Hằng lo xem xét giử trong mình, d 
Một điềm linh quang thường soi thấu, | 
Thäng dën non bồng mới là xinh. | 


ih 


Giải nghĩa ba chữ : Vô-vô minh , | 


RE Me BH Hai chữ Vô Vò Minh, ấy là cái tầm nó sanh ra 
một muôn duyên vậy, chữ Vô Minh, thiệt là cái ý tối tầm mê 
mụi, vọng tưởng chẳng thôi ; thấy cå kẻ chủng-sanh đều có 
cái tản vô mình, bối có cái tàm vò minh nó mới sanh ra 

- nhiều cái giống lầm lỗi, một trắm việc phiền não, Am mut, 

cũng tại cái tâm nó sanh ra như vậy. | 

Bên Đạo nói : Ám mụi, tầm bất chỉ tha ngục sức sanh căn, 

cái tầm åm mui chẳng đứt, là cải gốc của chốn địa-ngụe cùng 
là súc sanh, ` 

Bên Thích nói : Vô minh bất kiến Bồ-đề lộ, bất giác 
tương thân lạc quả khanh, cải tầm vô minh chẳng thấy cải J1 
cội Bồ-đề, người chẳng biết, đem mình xô xuống hầm lửa. | 

Bên Nho nói : Hư linh bất mui, vi, cụ tượng lý, nhi ứng À 
van sự giả giả, cái máy hw linh chẳng tối, dùng đủ các lẽ, mà | 
ứng biến muôn việc vậy : 


ee ER 


Bên Đạo nói : Cây không gần lửa chẳng ra tro, người hay 
dưỡng cải tảnh thời mới sống lầu, người bị cái thất tình, 
cũng như con chìm mắc trong lưới, gầy các nghiệp dur, cũng 

| vi như con châu chấu nhây vào đèn, tiêu xác mà còn xác, 
1 xây vần mà chẳng biết trôi nồi nhiều đời, sanh lảo bịnh-tử, 
mà nó sanh ra cái việc lo thương ghét buồn rầu như vậy, vi 

dụ như con lằng xanh nó rời được cục phần, thời bö được 

cải xác, hoá làm con kiêm thuyền vậy. 
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KỆ VIẾT : 


Tảm vang bất mui tánh viên minh, 
Biển giải không không nhứt đảng bình, 
Thốn thảo bất sanh trần thô tån, 
Nhứt luân nhựt hương hãi chung sanh. 
(54) THÍCH NÒM : 
| Tâm mình chẳng tối tánh thông minh, 
Bỏ hết trong ngoài mới thiệt tình, 
Tất cỏ chẳng còn trần bụi dính, 
Mòt dừng nhựt nguyệt chiếu hãi tỉnh 


Giải nghĩa nắm chữ : Diệt vô-vò minh tận 


| JP gE RE HRN Đã quét don được cải tâm địa, cùng 
mòi tám giái thanh tịnh rồi, thời cải tầm vô mình đầu có, 
| | người mê thời sanh cái tâm điền đão vọng tưởng, thiệt bị 
| mắc cái nghiệp vô mình, người ngộ thời dot phàm làm 
Thánh, cái tánh viên giác, cái tâm địa tuy đồng như một, 
mình cùng bất minh, đồng một chỗ mà kêu khác tên, 

Ông Vinh-Ha nói: Từ cái tâm vô minh những đến cái tầm 
chỉ mịnh, đều là tâm Phật, còn cái quyền Thần, cái không 
thàn, đều là pháp thân, như người chấp cái quyền thân, nó là 
thân mình,nó là cái tâm vô mình, nó sanh ra cải tâm tam đọc, 
sanh ra ba nghiệp dir, nó sanh ra cải tầm Am mui, thời sáu 
căn nhà đều tối mò, bỡi tối mò cho nên chẳng thấy chẳng 
biết, đành chịu đọa trong ba đường såu nếo ; như người nào 
có tảnh trí huệ, đồi cải tâm tham gian, tâm bi xã cái tâm sân 
nộ, cải tâm hoan hi, cái (äm ngu si chấp chước, cải tâm viên 
thông phủi bỏ, đồi cái lục tặc làm cái lục thông, thời người 
phàm làm được ông Thánh vậy. 

KÊ VIẾT : 
Tiên đồ lộ kính hắt mang mang, ` 
Vô hận gian hà vạn khuynh tàn. 
Nhược đắc chiền thân đa dự lực, 
| bĐưởng đường đại đạo đắn nhiên an, 
(35) THÍCH NÔM: 


P Tối mở đường tác nẻo quanh co, 
ii Muôn dặm gian hà khó nồi đo, 


{ Dän sức đi lần vời tới trước, 
yi Thẳng bằng đường rộng thiệt chẳng lo. 


d AN Ate, 
Giải nghĩa nắm chữ: Nảy chi vô lảo tử, 


J7 1+ oe At Đã được cái không rồi, có chỗ nào 
mà nói láo nói tử, người tu hành chỉnh được quên hình 
quên thể, cái thân đã không rồi, thời cái tâm vo minh đâu co, 
cái tâm vỏ minh nó hết rồi, thời đường sanh tử cũng dürt tuyệt 

Bên Dao nói : O trong thì xem thấy cải tâm, thấy cái tầm 
mà tầm ở ngoài thì xem thấy cái hình, thấy cái hình, mà 


không chấp. cái hình, xa thì xem thấy cái vật, thấy cái vật mà 


cũng không chấp vật, ba phép ấy đã tỏ rồi, thời thấy được 
cải không vậy. | 
, KÈ VIÉT : 


Kỷ bất chấp quyền thân, 
Vô minh quyền cảnh lận, 
Quan không điệt thị không, 
đ 3 Chú tử hà đo cân. 

(36) THÍCH NOM: 
Tu hành đừng chấp cái quyền thân, 
Düt nghiệp vô minh khối nhiềm trần, 
Thấy được cái không rồi không noi, 
Thoát vòng sanh tử lẽ đâu gần, 


Giải nghĩa nắm chữ : Diệt vô lảo tử tận. 


7t EE RH Dä nói không lảo không tử, là kiếp tų 
nhiên như nhiên, dän mà có cùng tận, có cùng tån ấy 
là cái sắc thân quyền quá, không lảo không ti nầy, thiệt là 
cải chon không pháp tưởng. đã không chấp cải có cũng 


không ngăn cải không. thì được cho rộng thính thính, tròn ` 


đình sáng rō, có đâu mà gọi cùng tàn, người mới tu-hành, 
trước phải sửa dep cái tâm mình cho sạch-sẻ, mới có một 
chút nhiệm mâu; ví du như lột cầy chuối, bố rồi mot lớp, 
lại lột thêm một lớp nữa, lột bố cho đến hết không còn một 
chỗ di " thì tự nhiên được trở về cội củ vậy, 
KỆ VIÉT : 
= Tâm pháp song dong van sự hưu, 
nh; Bá xiêng quờn hải hội nguyên lưu, 


e Hôt nhiên hinh xức liêu thiền nguyệt, 


Chiếu triệt càn-khôn tử đại châu, 


—- "H 


(37) THÍCH NÒM : 
Tâm pháp quên rồi vạn sự hưu, 
Träm sông về biên hội nguyên lưu, 
Xây vần nhựt nguyệt đều mọc lặng, 
Soi khắp đất trời bốn bộ châu, 


Giải nghĩa năm chử: Vô khô tập diệt đạo. 


A 29 28 Đã quên được cái hình cái thè rồi 
thời mới được dúl cái đường sanh tử, đầu có vô cùng vô tận, 
đâu có cải khồ tập diệt đạo. 

Ông Tiên-sư nói: Bỡi có cái thân tâm nó mới sanh ra các 
cái khồ, như quên được cải tâm sanh thể rồi thời cải khô 
nương đâu mà sanh ra. 

Bên Thích nói: Cái thân thiệt là chưng gốc cái khô, cái 
tâm thiệt là chưng cội cái nghiệp du, như bỏ được cái 
thân tâm, thời mau lên được chốn bồ-đề bi ngan vậy, 

KỆ VIẾT : 
Vo khô tập điệt đạo, 
Bön tịnh kiến Nhu-Lai, 
Ngoại mit tam thập nhị, 
Đồng hành nhử bấc thai, 
(38) THÍCH NÔM : 
Khồ tập diệt rồi đạo mới thông. 
Tư nhiên thanh tinh được chơn không, 
Ngoài ba mươi hai tướng đừng kiếm, 
Trong môt thân mình có chủ ông, 


Giải nghĩa năm chữ ; Vô trí diệt vô đắc 


HE #5 7E RE {} Cái thân ta còn giả, còn có cải nào mà 
thiệt vây, 

Bèn Đạo nói: Thiệt vô sở đắc vi quá chúng-sanh. danh vi 
đắc đạo, nghĩa là ông Phật không khi nào thấy được, vì là 
hóa hiện mà dạy kể chúng-sanh, gọi là người đắc đạo, 

Bên Thích nói : Diệt vô nhon diệt vô ngā. đại thiên thế 
giải hải trung khưu, nhứt thiết Thánh-Hiền như súc điền, 
nghĩa là cũng không người không ta, trong ba ngàn thế-giái 
vi dụ như bọt aước, thấy cả ông Thánh ông Hiền cũng như 
Trời chớp vậy, thấy được mà không thiệt. 
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Öng Bai-Dièn nói : Dän giá địa vị, như tặt nhập không, 
| thất vô nhứt khả thú, người tu-hành đến bực ấy rồi, vi du 
f như ăn tròm vào nhà trồng không lấy được mòt vật chi. 


; Bèn Thich nói : Tự tånh thanh-tinh, thiệt vô nhứt pháp, d 
| hồn lai, phó hữu pháp phó liều tàn vò phâp, các cái tâm tự Hu 


| ngộ, ngỏ liều vô vò pháp, nghĩa là cái bôn tánh của mình 
r, thanh-tinh thiệt không có phép, cái tánh bày ra mới có phép, 
bày ra rồi lộn lại không có phép, thấy cả cải tâm mình mà 
liễu ngộ, liễu ngộ rồi như không, không rồi lại có vậy. 
KỆ VIẾT : 

Bồn lai giá cå một tiêm trần, 

Chỉ pha thời nhon thố nhậu chon. 

Phóng hạ liều nhiên vò nhứt vật, 

Hà phương bất thị vô lắng xuân, 
(39) THÍCH NÔM : 

Tự nhiên thường giác chẳng nhiềm trần, 
| Người đời chẳng biết nhân giả chơn. 
V Bằng ai phủi bỏ không còn vật, 
€ Chỗ nào cũng có vị chủ nhơn, 


Giải nghĩa năm chữ : Vi vô sé đắc cỡ. 


H PT GO 4 Nghĩa là được mà không nói chô được 
thời đồng một thë như chốn bw-không người tu-hành đến 
bực ấy rồi, thởi được chứng vào bực đại thừa, bối kế chúng- 
sanh, không minh, nên nó xây vần trảo trở, không có ngày 
nào mà thôi nghỉ, bỡi nó chưa thấy được cái tánh bồn lai, 
bỡi nó không có một máy trí-huệ. làm sao mà tỏ được cải 
| tánh bồn lai viện mục. 

' Ông Đại-Điên nói : Từ mình vào cửa đạo ấy chẳng phải 
_ là bảu nhà, 

Ông Chơn-Tiên nói: Người học đạo phải tầm lời nói 
o trong tâm, chẳng phâi tầm lời nói của người. 

Lời Cồ-Đức nói : Bằng người còn đính một máy bụi, cũng 
kêu là nhiềm trần, 

Ông Thiện-Tinh tỳ-kheo : Giản đắc ma -di kinh, tăng 
thượng mạng, nhon ngả, bất trừ sanh hám địa-ngục. 


_~~ A7 es 


Ông Thièn-Tinh tÿ-kheo : Giản hết kinh ma-di, cài tâm 
ông thêm khinh đề người bực thượng, cái tầm chấp trước 
nhơn ngả chẳng bỏ, ngày sau ông sa vào trong. chốn. 
địa-ngục. 

Ông Dân-Quan Pháp-sư : Giản đắc thiên-qua lingda. gent 
sản bất cải, don lạc hiền ngưu, nghĩa là ông Dân-Quan Phåp- 
sư giản kinh Đại-thừa, hoa trên trời sa xuống đầy đất, mà. 
cải tánh tham sân chẳng chừa, ngày sau đọa làm con trần 
nước, bằng muốn về cỏi Phật làm ong Tô, thời phải mỗi khi 
Lưởng cho vắng-lắng, xem xét thể-gian, cùng như bóng như 
dáng, thấy cả cũng như làm người khách ở tạm cỏi trần, 
thi-du như gió thồi bay bông liều vậy, cüng như mặt trời mọc 
lên thời mù-sương tan hết vậy. 

KÊ VIÉT : | | 
Xit bắc điều điều bất quái tư, | H 
Dong hành đồng tạ giả thì tri, 
Chinh pha trương tam tinh lý tứ, 
Bất tri nề thị thậm thì nhị, 
(40) THÍCH NÔM : 
Trong sạch sáng ngời chẳng đính nhơ, 
Đồng đi đồng tạ bất tri cơ, 
Chinh sợ anh Trương kêu chủ Lý, | - 
Chủ mình không biết đứng làm ngơ. ` | 


Giải nghĩa bốn chữ : Bồ-đề tát đã 


TE TH SS HỆ Chữ Bồ-đề tát đã là tiếng phan còn ta 
đầy gin là chữ nhơn không chữ phép không. 

Ông Dai-Dièn nói: Liêu đắc nhon không đanhviết là bồ-đề, 
liêu đắc pháp không danh viết tác đã. tổ được cải nhon không, 
kêu là chù bồ-đề, tỏ được câi pháp không, kêu là chữ tác đã, 
mà cải nhon cái pháp đều không, gọi là ông DĐiệu-Giác, người 
tu hành bốn quả (ën thừa, chấp cải tướng mà tu hành, 
tinh tấn khô hạnh, tu cho đến bậc vô lậu đứt hết cái tâm 
mê hoặc duyên trần, quả hạnh điên mäng rồi, được chứng tứ 
quả A-la-hån, vidų như con cheo bỏ bay nhảy rồi thần 
thông quảng đại, thì chứng được (eh thỉnh văn gie, giác, 
Phật thân vây. 
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| KỆ VIÉT : 
Chúng thủy tương hiệp bất phân, 
Chúng hỏa tương tụ đồng minh, 
i Đảo gia quả vô vị lò, 
| Dong nhiên dai-dao të bình. 
d (41) THÍCH NÒM: 
Nhiều nước liền nhau chẳng có lằng, 
d Lira nhiều nhóm lại sang như trăng, 
| Về đến gia hương không khác chô, 
| Nương đường dai-dao rộng thẳng băng. 


| | đế Ve Ze "E SS TH dr Nghĩa là nói tắm chữ 


(| 

d nầy, nương theo cành Niết-Bàn, mà giải nghĩa, như người LG 
| tu hành được cải trí-huệ lớn, thời chắc lên được chốn bř- |. 
Í ngạn, được chứng vào chốn hư-không, cho nên kêu tên là 
Í người tu phép båt-nhã, trên trởi dưới tri không có phép 
d nào sánh kịp. 
| Bên Đạo nói : nhứt nhựt hữu vi, bất như nhứt thời vô vi, 

nghĩa là : tu phép hữu vi một ngày, chẳng bằng tu phép vô vi 

một giò; nhứt niên học tập bất như nhứt nhựt tu đạo, nghĩa 

là : một năm học tập chẳng bằng một ngày tu dai-dao. 

Lời Cô-đức nói : thiên nhựt học Huệ, bất như nhứt nhựt 
học bât-nhä, nghĩa là một ngàn ngày học phép phát hué, 
không bằng một ngày học phép bät-nbä vậy. | 

KE VIÉT : fl 
Liêu đắt bât-nhà ha-Ìa-mật, 
| Diéu-hôa chưởng tảnh giai qui nhứt f 
| Mặt nhiên tham thấu nhứt hà qui, Í 
| Bán dạ hư không như bạch nhựt. 
| (42) THÍCH NÒM : 
| Biết thông tri-huê gọi ba-la, 
1N. Tám muôn bốn tảnh được hiép-hôa. 
| - Yêm-liềm lặng-lẽ thâu về một, 
1 Nửa đêm trời sáng to trăng là. 


Giải nghĩa bốn chữ : Tâm vô khoái ngại. 


GI 


LI ae gw Người tu-hành mà học được cải tánh båt- 
nhà ba-la-mât-da rồi, nương theo đó mà tu-hành thời được 
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cái tàm không, tö được cải chon không diéu-giàc, trống-lỗng 
như chốn hư-không, còn một cải bôn-tânh thanh-tịnh thời 
mình được thắnh-thơi thong-thà vày, 
KË VIẾT : 

Hư không nan lrước våt, 

Hữu thậm khoái giử ngại. 

Đã phá thất döng đẻ, 

Tiên kiếm quang tự-tại, 
(43) THÍCH NÒM : 
ụ Thùng chốn hư-không khó nhim trần, 
1 Có đâu ngăn củn có đầu gần. 
Dong sơn đập phå quang mê tánh, 
Vậy mới thiệt rằng tự-tại thân. 


Gii nghĩa ba chữ: Vô khoái ngại 


JỆ DE A Nghĩa là cải tàm vọng-tưởng chẳng dứt, kêu 
là chữ Khoái còn chấp cảnh chẳng quày đầu gọi là chữ Ngại. 
— Nghĩa là nói : chữ Vô Khoải Ngai ấy, là trong ngoài đều 
được thanh-linh, soi thấu sång ngời, trong ba ngàn thế-giải 
không chỗ nào mà chẳng tỏ, thấy cå trong chốn hư-không, 
đồng một bực vậy. 


| KỆ VIẾT : 

if Bồn lai không một ngai, 

l Trước tưởng tự gia thực. 

di Nhược nhon hồi đắc chuyên, 

| Tiên Phật nhứt ban të. 

de (44) THÍCH NÔM: 
Xưa nay chon tánh sống còn hoài, 
Tại mình chấp trước chẳng phải ai. 
Bằng ta giác ngộ bồi đầu tĩnh, 
Được làm Tiên-Phật thiệt không sai; 


: Giải nghĩa một chữ ; Cố 
At Mot chữ Cố nầy là tot đến chò tròn sång vậy, chẳng 
khá nói hết, bỡi nói chẳng được cho nên kèu rằng chữ Cố. 
Kinh Kim-Cang nói : Vô pháp khả thiết, thị danh là 
thiết pháp. Nghĩa là : không phép nào khá Anh mới gọi là 
thiết pháp. 
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Bên Nho nói: Thiên hà ngôn tai, tử-thời hành nhiên, 
van vật sanh nhiên, thiên hà ngôn tai — Nghĩa là: lrei đâu 
có nói, bốn mùa theo vậy, muôn våt sanh vậy Trời đâu CÓ nói. 

Ông Tiên-sư nói : Đạo bất khả thiết, thiết giã phi đạo, tự 
tham tự ngộ, phương hữu thọ dụng, nghĩa là ; đạo chẳng nên 
nói, nói thời chẳng phải đạo, phải mình tổ mình xét mới có 
chò nhiệm -mầu vậy. 

» a KỆ VIŠT: 

Chơn thwòng viên män cực tắc cố, 

Đáo xứ châu-vi nan nhiềm ô. 

Ứng biến tùy cơ hữu vạn thiên, 

Đẳng thắng tiên-diêu thường độc bo. 
(45) THÍCH NOM : 

Bồn chơn tròn đủ sáng trong ngần, 

Đáo xứ quang-minh chẳng nhiễm trần, 

Tùy co biến hóa ngàn muôn kiếp, 

Thẳnh-thơi thong-thả vốn Tiên-Thần, 


Giài nghĩa bốn chữ : Vô hữu khũng bố, 

NE In H mb Phàm người tu-hành cái tàm đã được 
không ngắn cần rồi, còn có một cải tánh chơn-như quảng- 
đại mà thôi, đâu có cải tâm sợ-sệt, mà gọi là khüng-bô, người 
tu-hành đến bực ấy rồi có đầu mà nói đông tây nam bắc, 
cùng không đường sanh-tử luân-hồi vậy, mới gọi là ông Đại- 
Giác Kim-Tiên vậy, 

KỆ VIẾT : 

ki lại tự toai nhậm ngao du, 

Giả vô khüng khố giả v sầu. 

Quyền quá cảnh trung lưu bất trụ, 

Độc hành độc bộ thượng vinh châu. 
(46) THÍCH ROM: 

Tới lui thong-thâ mặt ngao du, 

Cũng không 10 sợ cũng không sầu. 

Trong trần cảnh quy ën cầm chẳng ở, 

Một mình nhẹ bước tới dinh châu. 


Giải nghĩa sáu chữ: Viễn ly điên đảo mộng tưởng 


9% ME Sp fA] 3# 4Ñ Cái tàm đã được không ngăn 
trở, cũng không sợ-sệt rồi thời tự nhiên xa rời cái việc điên- 
đảo mộng-tưởng nó nương đâu mà sanh được. 
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Ông Tiên-sư nỏi ` Nhựt van vô vong-niém, dạ ngoại mộng 
thường thanh.— Nghĩa là : trọn ngày mình ng vọng-tướng.,. 
ban đêm khòng có chiêm-bao, 

Bên Thích nói: Thế nhơn trỉ trí hiệp, nhãn hữu Gs 
bất trị khai nhấn giả thi mộng, nghĩa là nói : người đời chỉnh 
biết nhắm con mắt mà thấy chiên:-bao, chớ không biết mô- 
con mắt mà thấy chiém-bao vậy, vì cớ làm sao mà nói mỡ 
con mắt mà thấy chièm-bao ? 

Ông Tiên-Sư nói; Giả nhiều kièm-ngân quả bắc-dầu, đại 
hạn lắm thời nhứt mộng trung — Nghĩa là : nói ở muốn, sắm | 
vàng bac cho nhiều được qua ngôi sao bắc-đầu, số đại hạn | 
đến rồi, thời cũng như mol giấc chiém-bao, vậy chẳng phải 1 
là mỡ con mắt mà thấy chiêm-hbao sao ; nhw các ong muốn ` 4 
Hi biết mở con mắt mà thấy chiềm-bao, thời ngồi chờ số vô. 
| thường đến rồi thời möi biết được từ trước đến sau, chỗ. 
mình gây chỗ mình làm, cùng cải thương, cải ghét, cái tham, 
cúi mến thầy cả các việc trong trần, đều không thấy được 
đó là chẳng phải mở con mắt mà thấy chiêm-bao sao, chừng 
ra đi có một mình không đem våt chỉ được, chừng ấy mới 
biết các việc trong trần jà đều dôi-gia, chừng biết neg đã rồi 
thời ăn-năng không kip vày, 

KỆ VIẾT : 
|: Nhựt van vô tưởng, dạ vò mộng, 
T Bất bị diên-dåo tràn trung lòng. 
| Nhứt quyền đã phá dänh môn quan, 
Phan thân trực khứ Triều nguơn động 

(47) THÍCH NÔM : 
Ngày không tưởng, đêm chẳng chiém-bao, 
Chó sợ tà ma nó lòng vào, 
Đánh dep äi quan ra khỏi cửa, ` 
Nhẹ mình thằng đến động Triều mau. 
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Giải nghĩa bấn chữ : Cứu Cảnh Niết-bàn ` 


DS E og Chữ Cứu Cảnh nầy thiệt là xem xét trong. 
thân ta, coi thiệt là đồ dối-giả, một ngày kia số VÔ thưởng 
đến rồi, thời cải thần nầy hư nát, chẳng khá mến. chiếu vậy, t 
mình phải xem xét cho tôt nguồn cội, mới biết cải sắc, thân ` 
nầy khóng có, bỡi người đời hay chấp trước, tưởng cải. 


m 1= 


thân quyền nầy là cải thân của mình, cho nên nó che lấp cải 
tảnh bồn chơn, bổ chỗ gần mà đi tìm chỗ xa. vậy chỗ nói 
"cảnh Niết-bàn là chỗ vắng bäi không sanh-tử. mới kêu 
là Niết-bàn vậy, 


KE VIẾT : 
Cứu cảnh tw thân nguyên bất hữu, 
Tiên tu phóng hạ mac ngây ngu, 
Niết-bàn là thượng vô bàn bạn, 
Đai-đạo vò nhon ngā thị thị, 
N. t4) THÍCH NÔM : 
Thân ta xét lại thiệt chẳng bền, 
| Làm người tri-huë mới được nên, 
Đường qua bi-ngan không bg hữu, ya 
Bai-da0 một minh được thẳng lên. : 6h 


Giải nghĩa bốn chữ: Tam-thé chw Phật P 


= {W Së H Ông DaiDién nói: Đời quå-khtr, kiếp 
trang nghiêm, mòt ngàn Ông Phật, đời dị-lai, kiếp tinh-1ú 
mòt ngàn ông Phật, đời hiện tai kiếp hiền một ngàn ông Phật, 
ba đời là ba ngàn Ông Phật, chỉnh có một cái kiếp cùng, Phảt 
chẳng khá kề mà chẳng khá nói, số lường chẳng hết, 
ve Nghĩa là nói ba đời chư Phật, mình tu mình (chứng mới 
geng vậy, 

` Ông Xiêng-lão nat: Trồng dwa thời được dưa, trồng đâu 

| ie được dän. một ngàn lông Phât một muôn gui Phật, cñng 
đều con mắt ngàng, lỗ mũi ngay, 

“Bối đời trước gieo nhiều căn lành cho nên đến nay mới 
được công đức lớn như vậy, lại nói trồng cổ lang thời được | 
mũi thơm, trồng lủa thời có gạo, làm lành thời cớ phước, Ka 
làm dữ thời mắt họa, ba đời chư Phật nếu không tu tHời | 
không được chứng quã, người ở đời cũng cỏ cái bồn-tánh 
viên minh cũng như câc vì Phật vày ; người tu hành mà thấy 
được cái bôn-Llâm rồi mà Không chấp cải tàm, gọi là Phật 
đời quả-khử, lặng-lẻ cái Lâm chẳng động gọi là Phật đời di- 

dai, muôn việc đều tổ tùy theo cái mây mà độ người, gọi là 
Phật, đời hiện tai trong sạch cải Lầm không nhiềm gọi là 
Phật ly-cấu, ra vào cải tàm không có nghi hoặc, kêu là Phật 
thần thông, đến chô nào thãnh-thơi, thong-thä, kêu là Phật 
tự-tosi, một tất lòng chẳng tối gọi là Phât quang-minh, tưởng 
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đạo bền chặt gọi là Phật bất hoại, thay cà các vì Phật cũng 
ở trong thân mình nói không hay vì hết, cải việc biến quá 
tuy là nhiều, rốt lại cũng có một cái tảnh chon như mà thôi, 
ba đời chư Phật đều nói một cái không mà thôi, vậy. 
KỆ VIẾT : 

Quá khử di lai cập hiện tai, 

Cân tại nhon thân nhon tự mui. 

Thiên biến vạn hóa thiều nhơn tri, 

Hồn hiệp hư không thành nhứt khối, 

THÍCH NÔM: 

j Ba đời chư Phật chẳng đâu xa, | 
Tại mình mẻ mui Phật là ta, Ỉ 
Biến hóa muôn ngàn người chẳng biết, 
Tĩnh làm Tiên Phật dại làm ma, 
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: | 
Giải nghĩa tám chữ: Y bát-nhả ba-la-mât-da cố. | 


e Ri zc UK SE Si Æ Jr Nghĩa là nói người tu-hành 


mưu ở cải tâm sanh ra tri-huê gieo mỗi món phương-tiện, tir 
d cái kiếp vô-thi cho đến nay ; cải lập tánh nó nhiềm các 
i Í duyên trần, nay mình phải phủi bổ cho hết, còn một cái tảnh 
À bôn-lai thanh-tỉnh mà thôi, thời được mau về chốn bi-ngan, 
| như người tu theo pháp tiều thừa thời chứng được hạnh 


| Thinh-Vän, bực Diên-Giâc tịch tri Phật hoặc là chứng được 
| bực dia tiên, nhơn-tiên, qui-tièn, bối là còn nương theo phép 
hữu-vi, chưa được thành bực chánh-giác, phải đứt các phép 
nương theo phép bât-nhä ba-la-mât-da nầy mới được chứng 
bực vô-thượng chánh chon, người tu-hành bằng chê-nhẽ cái 
phép nầy thời không có cải phép nào gọi là chỗ phải, người 
tu-hành tại mình tìn, mình liễu ngộ chẳng đợi ông Phật thọ 
ký, cũng được quä-vi vậy, đạo Thích-Ca cũng kêu tên là 
À: ong Đạo-nhơn vây, S mn , 

KE VIET : 
Thoát khước y thường kiến bồn hình, 
Thốn tư bất quái đắc an-ninh, 
LỆ Nhược nhơn yếu đã hồn thân ảnh, | 
Ir Tiện hưởng vô ầm thọ hạ hành. | 


j (50 THÍCH NÔM : 
l Bỏ hết duyên trần tánh mới minh, 
yi | Tất lòng thanh-tịnh được an-ninh, 


Bằng ai mến tưởng hình thân huyền, 
Phước địa bồ-đề khó giảng-sinh, 
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Giải nghĩa mười chữ: Bât A-nâu đa-Ìa 
tam - diệu tam 8ö-đề 


fe M Ré æ #£  Zñi 2 HE Ấy là tiếng Phan âm 
vậy. Chữ A, gọi là chữ Vo, chữ Nâu. đa,la, kêu là chữ Thượng, 
chữ: tam, điệu, kêu là chữ chảnh, chữ tam, Bö-ãë, kêu là chữ 
Chơn, còn ta kêu là chữ Vô, Thượng, Chánh, Chơn, lại kêu 
là chữ Thành, Đẳng, Chánh, Giác, bốn chữ nầy người tu- 
hành, phải tổ xét mới gần được. 

Lời Cồ-Đức nói : Kiën đạo phương tu đạo, bất kiến đạo 
phục hà tu.— Nghĩa là : Thấy cái đạo mới tu theo đạo, bằng 
chẳng thấy cải đạo mà tu theo chỗ nào, | 

Trong kinh đại Tạng nói : bốn chữ nầy diệu-lý không cùng, 
các vì bô-tât cũng dën khen ngợi bốn chữ nầy không tèt vậy. 

KÊ VIŠT: 
Điệu đạo hư vô thị bồn tông, 
Phân chon trng hoá bất tương đồng. 
Nhược nhơn ngộ đắc chơn thường đạo, 
Tiện thức đương sơ cựu chủ ông. 
(51) THÍCH NÔM: 
Hư không điệu giác tảnh bồn tông, 
Tùy cơ biến hóa thiệt chẳng đồng. 
Bằng ai ngộ được chơn thường đạo, 
Mới biết ban đầu cựu chủ ông. 


Giải nghĩa tám chữ: Cð tri bát-nhả ba-la-mật-đa. 


IO GU 1 Së JE Di Si £ Người tu-hành thấy được 
cải đạo vô thượng chánh chon rồi, mới biết cái phép båt- 
nhå ba-la mật-đa nầy, thiệt là có cải đại oai thần lực 
vây, đời quá khứ các vì Phật thương xót kể chüng-sanh 
mới bày ra một trăm món phương-tiện, tùy theo cái mây mà 
dän đắt kë chúng-sanh, làm lợi cho vật, mà tể-độ cho 
người ; hoặc là vë tượng Phật, lập ra cái phép dạy, nêu bày 
kinh luật cho người biết cải việc nhơn-quả bảo-ửng, lành- 
dữ, họa-phước, biết có Thiên-đường, biết có Dia-nguc. 
muốn cho người biết việc lỗi mà chira việc quấy, bó cái giã 
mà tầm cái chon, những đến bực thinh-văn viên - giác, 
mười côi thánh, ba cổi hiền, chỗ ngòi các vì Phật, mỗi 
việc theo thử lớp mà dìu-đắt kể chúng-sanh đồng lên chốn 
bT-ngạn. 
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Ông Tiên-sư nói - Thiên-lý đồ trình thủy hành nhứt bộ, 
nghĩa là: ví dụ đường xa BEEM däm, mình di mới có một bước, 

Bên Thích nói: Thiên nhän bứửu-đài, phi nhứt cấp nhi- 
thượng, vi-du như cái dài-cao một ngàn từng, chẳng phải đi 
một cấp mà đến, phải tu cho hết sức mình mới tỏ được cái 
đạo vây. 


KỆ VIẾT: 

Bất bằng tri-huệ độ thâm hà, 
Vạn kiếp trầm luân nit läng ba. 
Bī ngan ký đẳng qui chảnh đạo, 
Hà tu cảnh niệm tât-bà-ba, 

(52) 3 THÍCH NÔM: 
Chẳng nương tri-huê độ ải-hà, 
Muôn kiếp trầm-luần nit giải ba. 
Giác ngộ tĩnh rồi về bĩ-ngạn, 
Phải cần vi niệm tãt-bà-ha, 


Giải nghĩa bốn chữ: Thị đại thần chú 


p K ww FL Người tu-hành häng tô được cái tánh 
ba-la-måt-đa rồi, mới thấy được cầu đại thần chủ, cầu 
thần chú nầy mỗi người đều có, như người chẳng tu thời 
thấy chẳng được, thiệt là cải tâm-địa của kẻ chúng sanh, 

Bên Đạo nói : Tâm hữu chû-t8 vạn tà nan xâm, nghĩa là; 
trong cải Lâm người 66 ông chủ-tỀ, muôn loài tà khó xâm 
lấn được, 

Bèn Nho nói : Cái khí của ta thuận, cái khi của trời đất 
cũng thuận, cải khi của ta chánh, cải khi trời đất cũng chánh 
vậy, cải cầu thần chú nầy, dùng cái tầm mä động niệm, thời 
qui-thän nó mất hình, thì được trở về cội củ; cái tỉnh-thần 
hiền linh, cải lạc phách tiêu tán, fy là thần chủ nhiệm- 
mầu vậy. 

KỆ VIÉT: 
Thi đại oai thần lực, 
Trượng kiếm tà ma tức. 
Hà xứ bất tương tỳ, 
pong Cu nhơn bất thức, 
(53) "1 THÍCH ‘NOM: | 
Oai thần Phật lực lớn vô cùng, - do 
Kiểm huệ sát tà chay tử tung. dr oun 
Tùy chỗ gặp nhau theo än hiện, thị rm 
O nhà môt chỗ chẳng biết tông, an 
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Giải nghĩa bốn chữ : Thị đại minh chú 

+ K PH FE Đi dược cải sức đại oai thần rồi, thời một 
“điềm linh quang tự nhiên chói sắng, mười phương ba côi, 
chốn sơn-hà, chốn đại-địa chỗ nào soi cũng thấu, không có ` 
vật nào ngăn cần được. sảng hơn mặt Ahi mặt nguyệt, 
không chỗ nào mà chẳng đủ. 

Ông. Lửủ-tồ nói: Gó một cái tim trong thép đèn cũng 
đã chói sång, chẳng cä cần gì Ichêu cũng tổ sáng vậy, được thếp 
đèn tå sång, mià phá cái ám trong chôn thế-gian, một lần 
phóng häo-quang soi khắp hết trong chốn (ban Aur, tuy là 
nói phá cái ám chớ được tỏ, con người chẳng liều-ngộ cũng 
chẳng tỏ, ví dụ như lau chùi những bụi trong mặt kiến 
thời mới thấy được cái tánh bồn lai vậy. 

KÈ VIÉT : 

| Huê huê quang qui mẩn đại thiên, 
| Ngu nhơn bất kiến bị tình khiến. 
Nhược nän phóng hạ hồn vô våt, 
d Y cựu thiên tâm tánh Nguyệt viên, 

(54) THÍCH NOM : 
Chói ngời rực-rở chốn tam thiên, 
Người mê chẳng thấy mến tình duyên. 
Bằng ai phủi bỏ không còn vật, 
Tánh mình nhw Nguyệt sång tự nhiên. 4 


d Giải nghĩ: a bốn chữ : Thi vô thượng chú. 


"Se 4M: EI Ké Đã được thấy cải thần mình chói sång, 
ˆ soi thy tái tâm mê ám hồi trước, không có chỗ nào chẳng 
tộc tHần chủ nầy thiệt là rất qui, KHong có thần chú nào 
hơn thần chủ nầy được, thần chú phép thir nhứt rất báu rất 
qui, thấy cả các “phép. hà chẳng qua cái thần: chú tâm 
_nầy được © ~ 

Bên Đạo nói: Cái tâm Ga là phép dương các món, 

“Bên Thích nói: Cải tâm thiệt là ông geg, trung-dương, 
| cho nên kêu là chữ vô-thượng. vậy, | SE 
Sa, DN VIET Ae 

Tâm chứ tối vò tượng, 
Yếu khứ nhàn tư tưởng, 
SZ, Nhơn nguu bất kiến thời, - 
Ba KT: LRU À pk M son uong 
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(55) THÍCH NÔM: 
-_ Oai thần kinh chú tối thượng thâm, 
Đừng cho vọng tưởng nó Lương xâm, 
Người ở lưng trâu không thấy bóng, 
Liều rồi mới biết Phật tại tâm. 


Giải nghĩa năm chữ: Thị vô đẳng đẳng chú 
E 1 GG "SW Thần chủ nầy không có thần chú 
nào sảnh kịp, chẳng khá nói, chẳng khả sánh không có bö 
bực, thần chú nầy trong thế-gian ít có, nói đến thần chủ nầy 
it ai tin, như người tu hành mới thấy được thần chủ nầy vậy. 
KỆ VIẾT : 
Bôn lai vô đẳng kiện, 
Thần tánh tối vi tôn, 
Càn-khôn nan phúc tải, 
Vạn cô trấn thường tồn. 
(56) THÍCH NÒM : 
Chơn không bí mật khó sảnh tài, 
Diệu đạo vi quyền chẳng có hai. 
“Trời đất trùm che đâu được déc, 
Muôn kiếp còn hoài tánh bôn-lai. 


Giải nghĩa năm chữ : Nån từ nhứt thiết khồ 


Sg  — HI # Người tu- hành thấy được 
cải bồn-tánh rồi, thời có đâu mà các việc khô Ach, ý của 
Phật từ bi thương xót ké chúng sanh, ở trong cối thë- 
gian, trãi nhiêu đời, cho nên Phật theo phép phương tiện, 
quá hiện mỗi mon tướng, mà cứu độ mấy người mê ra 
cho khỏi cái hoả khanh, (là hầm lửa)thấy cả các việc khô 
ach đều khiến cho tiêu đứt, 

Ông Xiêng-Lão nói: Đào giếng đừng trông mặt nguyệt, 
mà giếng đào rồi mặt nguyệt bèn chiến, 

Bên Thích nói: Tầm nơi chỗ vắn-lặng, đặng mà thâu 
góp cải tầm, 

Bên Nho nói: Lấy lễ mà sữa dẹp cải tâm. 
_Bên Đạo noi: Sữa đẹp cái tâm thì phải dứt tình vọng- 
tưởng, trong tam-giáo mấy vị thänh-nhon đều day kẻ chúng 
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sanh phải sửa dẹp cái tâm cho sạch sẽ, thì mới thấy cải tánh 
bôn-lai của mình vậy. : 
KỆ VIẾT : 
Phật-Tiên xuất-thế di hà nhơn, 
Giai do từ mẫn độ chúng-sanh, 
Nhược nhon cao bộ tùy lw đãnh, 
Miễn tác đã nề đoái thủy nhon, 
(57) THÍCH NÔM : 
Thành Tiên thành Phật tại làm sao, 
Nhiều năm khó nhọc độ trần lao. 
Bằng ai thẳng đến tùy lw dänh, 
Quä mäng công thành được ngôi cao. 


Giải nghĩa bốn chữ : Cho'n thiệt bất hư. 


GG T{ A IS Cái thần chú nầy là lời pháp ngữ chon 
thiệt không phải là lời đối-giã. Các vì Phật đều nói câu chú 
nầy, độ thoát loài hữu tình, chở không phải nói dối. 

Ông Vĩnh-Hạ nói: Người tu hành chứng được cải thiệi 
tướng rồi, thời không có cải nhon cái pháp, trong ba cối cải 
nghiệp A-Tỳ đều tan dứt. | 

Bên Đạo nói : Có hình có tưởng là đồ giả, không tưởng 
mới thiệt chơn nhơn vậy, 

KỆ VIẾT : 

Chơn thiệt quang mình vô giá châu, 

Nhơn nhơn phản thượng một sai trì. 

Chỉ nhơn ta dự hào hồn xứ, 

Vân khởi thanh thiên nguyệt sắc thù. 
(58) THÍCH NÒM : 

Cục ngọc minh châu báu giá näy, 

Nhiều người chẳng biết thiệt dại ngây. 

Vì không rèn tập công phu luyện, 

Như nguyệt trên trời bị án mày. 


Giải nghĩa chín chữ : Cố thiết bát-ahả ba-la-mật-đa chú 


Gi SW ft? më SW Æ 7L Người tu-hành thấy 
được cải đạo vò thượng chánh chon rồi, thời mới hiết cái 
phép bât-nhâ ba-la-mât-đa nầy, thiệt là có đại oai thần lực 


"e H ag ef E Lë "E me = eA 


vậy, tu hành đến bực ấy rồi thời mới biết công thần chủ 
bât-nhà nầy rất lớn rất cao, không chỗ cùng tôt vậy, câu thần 
chú nầy gieo nhiều giống phương-tiện, nay tóm đem về làm 
một phép, đông đem về một cái thần chủ Tầm mà thôi. 

Ông Chơn-Tiên nói : Lành dů, còn mất cũng tai nơi cải 
Tâm của mình, 

Ông Đại-Điện nói: Người mê gọi là thức hầm tàn, khi 
chết rồi thời làm con rắn doc-xà, còn người ngộ kêu là thần 
chú bi-màt, thời được chứng vào bực vô-sanh.— Đức Nhu- 
Lai : Có lời pháp ngử bí-mật, òng Ca-Diếp chẳng che giấu 
được càu thần chủ nầy, như người nào trí:tầm thọ trì, gìn 
giữ được câu thần chủ nầy. qui, thần đều xa lánh, các vi 


- ehư-thiên đều bảo hộ, 


KỆ VIET: 

Tánh hãi khoan hồng phạ khởi phong, 

Phong tài khởi sử lãng phiên không, 

Triệu lai phong định ba đão tịnh, 

Nhứt thiên nguyệt ấn thầy linh cung, 
(5% THÍCH NÒM : 

Tánh nhw biên cã rộng minh mông, 

Sơ nồi ba đào phát gió đông 

Chờ lúc gió êm sóng lan hết, 

Đêm thanh nguyệt chiến giọi lầu hồng, 


Ginn nghĩa bôn chữ: Tire thiết chú viết 
DI zk 7ï, El Dùng giấy bốn câu kệ nầy, được mà gin- 
giữ mấy người tụng kinh niệm chú, thấy cñtrong chốn thë- 
gian, không chô nào. cầu mà chẳng cẩm ứng, nội trong một 
ngày mười hai giờ chẳng khá ' quên vậy : 
KÈ VIẾT: 
Vạn thánh thiên hiện tại kỷ thân, 
Hưu giao mui liều bồn lai chơn, 
Nhơn hà khồ khuyến trùng trừng cử, 
Nhứt phan đề khởi nhứt phiên tần, 
(60) "An ““THÍCH NOM TONN 
Làm Tiên làm Phåt tại tầm mình, 
Đừng cho bỏ mất cái lánh linh. ei 
Long nhon day biều nhiều phen khô, 
| Mot lần c# động một lần minh, 
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Giải nghĩa bốn chữ: Yết dé, Yết đế. 
JR a PR oe Trước hai chữ Yết-đế là nói cái nhon 


không, sao hai chữ Yét-dé là nói cải pháp không, hai cái 


đều không hết, cải tâm mình nó chẳng động mới có chỗ 
nhiệm mầu, — Nghĩa là nói cái nhọn không, là day người 
quên hình quèn thể, còn nói cái pháp không, là nói một pháp 
tổ thời một trắm pháp đều tỏ, như người quên cái lòng tinh- 
dục dứt cải tàm vọng-tưởng thời một muôn phép đều 


không vậy, 
KË VIỆT à 


Nhơn pháp song dong van sự hưu, 

Lư hương vô quả lãnh sưn sưu. 

Nhứt thinh tån nhan liệu thiên ngoại, 

Viên thủy trường không nhứt sắc thu, 
(61) THÍCH NÒM : 

Nhơn pháp đều quên vạn sự nhiều, 

Lu hương không lira lạnh tiêu hiệu. 

Nhan kêu một tiếng nghe ngoài cối, 

Trăng thanh Nguyệt tỏ sắc màu điều. 


Giải nghĩa bốn chữ : Ba-la Yët-dë 


Uk ME HH a Chữ Ba-la Vết-đế thiệt là đến chò tot 
không mà không nói đến chô không. 

Ông Tiên-sư nói: Đã đến chô không mà không “hấp cái 
ie Ed ei Wee ES EN age 
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| KỆ VIẾT : 

Không vô sở cùng triệt đề trừ, 
Đáng nhiên qui khứ hiệp thanh hư, 
Mạc luyện ngoan không thất khước bồn, 
Tự năn thề đạo khiết chơn như. 

(2 — a THÍCH NÔM: 

| | Không : mà lột đây mới gọi không, 

äng bằng. tường cà rộng minh mông, 
; Đừng học ngọn ngành quên cội rễ, 
Tw nhiên doe thấy thê chon Ông. 


Giải nghĩa năm chữ ; Ba-la-tăng-yết-để 


UE $Ê IR a Chữ ba-la-tăng-vết-đế nầy, thiệt là chỗ 
bò côi các vì Phật rất nên thanh-tịnh, không có lòng ngũ-dục 
cùng cảnh trần-lao, một may bụi nhiềm chẳng được, như ông 
Tiên ong Phật nào có lòng từ-bi mà thương-xót kë chúng- 
sanh tùy theo cái phương trước mà biến hóa đặng cứu độ 
các người mê đi lòn trong sảu đường cùng các loài, rồng, 
rắn, xen lộn người phàm ong Thánh ở chung, đi ngược đi 
xuôi ông Thánh ông Hiền, đo lường cũng không được, vi-du 
nhw mặt nguyệt ở trên trởi, ứng hiện muôn sông ngàn biên 
chỉnh tóm lại một cái mặt nguyệt thiệt mà thôi, cái tánh bôn 
lai của mình cümng như mặt nguyệt trên trời vậy. 

KỆ VIẾT: 

Thanh-tiỉnh cảnh-giái một tư-lương, 

Bất nhiềm tiêm trần thị đạo trường. 

Thi khán thập ngũ tam canh nguyệt, 

Ảnh hiện thiên van cập van phương. 
(63) THÍCH NÔM: 

Thanh-tịnh cänh-giäi khó đo lường, 

Bụi trần chẳng nhiễm gọi pháp vương, 

Coi thử trăng rằm nữa đêm tô, 

Chiếu ngời non nước khắp ngàn phương. 

Giải nghĩa năm chữ : Bồ-đề tát-bà-ha 

JE IS e U “nf Ông Dai-Piên nói: Chữ bồ-đề là thiệt 
lòng người, muốn đem lợi chỗ ban đầu, còn chữ tảt-bà-ha, 
thiệt là chỗ tot hết, phàm người tu-hành khi ban đầu phải 
phát cải tâm bồ-đề, ngày đêm lo-lắng cho mạnh-mẽ tỉnh-tấn 
vậy, thiệt là chỗ khởi niệm, phải gìn-giử kiên-cố chẳng được 
xao-lắng trễ nải, 

Loi Cô-đức nói : Người tu hành tuởng cái đạo cũng như 
tưởng tình tạp niệm, thời thành ông Phật ông Tiên đã lâu 
rồi, bỡi người học đạo chẳng chịu bằng thẳng bắn một 
đường, cứ ba phen quầy, bốn phen trổ, bổi mắc làm vậy nên 
đi khó đến. 

Ông Tiên-sư nói : Chỗ đường rộng sao người chẳng di, 
tuy ngoài miệng thời niệm Phật, còn trong lòng thì muốn ở 
chốn trường-an, như người quả thiệt là người có trí, kiếm 


chồ thanh tịnh đặng mà luyện cái đạo, đặng về chốn cội 
củ, mới kêu là chữ tâc-bà-ha, được thong thã vậy, 
KÊ VIẾT : 
Tiên phát bồ-đề nhứt phiến tàm, 
Thứ dao vạn lự bất tương xầm. 
Trực tu tàng thấu không linh chí, 
Bạc sức tùng tiền trị bịnh chăm, 
(64) THÍCH NÒM : 
Bồ đề phát nguyện giữ kiên tâm, 
Đừng cho vọng-niệm nó tương xâm, 
Tầm chỗ chen không cho đảo-đề, 
Tự nhiên thong-tha được ngàn năm, 


Giải lời chú cuốn Tâm-Rinh đã rồi, nối thèm một thiên 
xin người hậu học xem xét cho tôt chô tu lành, cong phu 
hai mươi năm, thời ngỏ được có chưng đường xuất thân, 
đừng bỏ cải tánh Bát-nhủ, là chiếc thoàn báu đưa qua bièn 
khô, người tu hành phải luyện cái tánh « Đại-không » mới 
được, nghĩa là nói một muôn phép đều không, thân-thè ta 
cũng là không, phàm vật chị cũng đều khong, mới gọi là 
« Đại-không » ông Tiên ong Phật cũng lòng không, người tu 
hành được như vậy rồi, mới đặng về bỉ-ngạn, | 

Nam mô A-di Đà Phật (3 län) 

Qui-y tán Phật, 

Phật từ quãng-đại, Cäm ứng vô sai, 

Tich quan tam mụi biến hà xa, 

Nguyện bất ly dà gia, gián phước chúng đẳng, kiêm dia 

đồng liên hoa. 

Nam mô Thánh-quan tự-tại Phật Bồ-tát ma-ha-tät (3 (än). 

Nguyên di thử công đức, | 

Phô cấp w nhứt thiết, 

_ Tiên Huyện-quã hiền lương, 
Giai cọng thành Phật đạo. 
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LINE 
Tựa chú can-cà : 


Chú Càn-Cò nầy, thiệt là lĩnh nghiệm oai thần lắm, xưa 
nay it ai tụng chủ nầy, vì không ai chỉ rõ mà niệm, chú Cần 
Cò nầy: một trăm muôn bốn ngàn ong thần Kim-Cang và 
Phật Kim-Cang cüng nhiều ; như ai tụng thời Tuba 
lắm, phải cho tinh-tấn sạch-sẽ, Tà ma sợ chủ Cần-Cô nầy 
lắm, thiệt chủ nầy ban qui vò cùng. 


Cần-Cô thần chú 


khan khăn sắc sắc ngũ lang, Cần-Cô Cân-Cô, trá bàn trå, 
tứ để tử thánh, tử thiên vương, bât-dé bât-thânh, bắt Kim- 
Cang, đầu đãnh quả lưng trấn tứ phương, hàn Thiên-ma; 
hàn dia-ma, khử ôn đạo, trầm tà ma ; án sắc-lịnh ; trầm sắc- 
linh, đáo trầm sie-lịnh, ta-bà-ha, quả lưng Kim-Cangtam sûi 
thần, khước đạp Kim-Cang trấn thiên môn ; Kim-môn. tự 
hữu huỳnh kim tả, Kim mau sư tử, đái kim-lân, kim-lang 
điện thượng an Kim-tà, kim-nam kim-nữ, kim-hiép chưởng, 
chấp kim-lư, kim-tinh bình Kim-Cang, nhiều chiễn Kim-Phật 
điện, bå vạn tứ thiên Kim-Cang thần, văn kinh ngữ thính 
chơn kinh, bữu nhơn tụng đắc chơn kinh thập nhị bộ, thắng 
tụng huë nghiêm nhứt tan kinh, thiên lôi chấn động Kim- 
Cang, địa lôi chấn động Kim-Cang. Phật đãnh Kim-Cang, di 
sơn tắc hãi Kim-Cang, phan thiên phúc địa Kim-Cang, trấn 
thiên trấn địa Kim-Cang, mai òn tàn thơ Kim-Cang, Bat-ma 
Lão-tồ Kim-Cang, ngũ bá giái hạnh Kim-Cang, thiên-hạ trấn 
thần Kim-Cang, hữu nhon niệm dat nhứt van tứ thiên quả 
thủ Kim-Cang, nhựt vô ác bịnh, dạ vô ác mÒng, hö kiču tự 
tử, lang kiếu tự vong. thủy hỏa đạo tặc tấc giai liêu vong, 
tứ đại thiên vương, Båt-đai kim-cang, đầu đãnh quả lưng, 
trấn tứ, phương hàn thiên ma, hàng địa ma, khử ôn đạo, ` 
trầm tà ma, ån cấp địa ta-bà-ha, 


Nam-đầu Luụe-tinh-quàn, Bắc-đầu Thất-tinh-quân, Ngô- 
Phụng Thái-Thượng - Lão-quân, ân sắc-lịnh, trầm säc-linh, 
đảo sắc-linh, ta-bà-ha,. | 


(Chú nấy cùa Phật Quan-Am) 
LỤC-TỰ ĐẠI MINH CHỦ, | 
(ÁN, MA. NI, BÁT, DI, HỒNG) 


Trong sáu chữ nầy mỗi chữ một câu 


(Sáu số nầy đề coi 
cho biết không niêm) 


1°" Trung (án) ngô thân tỳ Ir giả na Phầt, 
2 Đông (ma) ngô thân bất động Lon Phật. 
Nam (ni) ngô thân bửu sanh Phật, 
Tây (bát) ngô thân vô lượng thọ Phật, 
Bắc (di) ngô thân bất không thành tựu Phật, 
Hầu (hòng) ngô thân đại thế trí kim-cang, 


Niệm chú nầy phải bắt ấn, Phật Quan-Âm, bắt ấn tay trải, 
ngón áp út co vô đầu ngón tay cái, ngón trổ ngón giữa ngón 
út ngay ra cho thẳng, hê niệm một cần 1 tay ấn thì đề ngay 


Tại hầu cỗ 


Bên trái 


_ Bắt ấn coi theo hoa đồ đây khổilầm 


giữa rún, niệm câu thứ 
hai tay ấn đề bên tay 
trái ngang rún, niệm câu 
thứ ba tay ấn dé trên 
rủn, niệm câu thứ tư tay 
ấn đề ngang rủn bên tay 
mặt, niệm cần thứ nắm 
tay ấn để dưới rủn, niệm 
câu thử sắu tay ấn đề tai 
hầu cỗ, niệm thường như 
vậy, mau phát trí- huệ, 
tiêu tam-nghiệ n, sau đặng 
thành Phật viên-thông. ai 
niệm däng thường như 
vậy linh-nghiêm vỏ cùng : 


chú nầy xưa nay it ai chi 


rõ mà niệm, thiệt bâu qui 
vô cùng, nên tôi in ra cho 


¡chư-vị hiều rõ mà niệm. 
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Bài Thi ở núi 
Ở núi cảnh xinh khác thể tỉnh, 
Mây bay chim nhảy ý thỉnh thinh, 


Vật ta nhw một không nghĩ ky, 
Cữa chẳng gài then chẳng kẻ rình, 


Hựưu 
Ở non trước mắt thiệt thanh-san, 
Gò nồng chập chồng đường khó khăn. 
Di đến nước cùng non tôt chỗ, 


| Hựu 
Ở non cũng chịu khô ta bà, 
Trăm tuôi Quan-Âm một sắt na, 
Hết báo thân nầy về cực-lạc, 
Trước đầu đường hiềm chẳng bao xa. 


Hựu 
O núi việc trần đứt chẳng nghe, 
Có ai phải quấy cũng không hé. 
Stra-soan tư lương về cố-lỷ, 
Lánh xa bùn lm chớ cho kề, 


` Hựu 

Ô non cao ån bạch vân trung, 

Những ké mù mẻ chẳng biết tông, 

Tầm Phật cði ngoài dän thấy Phật, 

Khắc ghe mò kiếm uông ra công. 
Hựu 

Ở non cảnh chí bạc thiên thành, 

Ron bấy diêm phù lắm bất bình. 

Thuận nghịch phải chăng đều lợi hại, 

Chi bằng ngậm miệng khỏi bình sanh. 
Hựu 

Ở núi lựa hang ần chẳng dời. 

Khỏi đời khó nhọc khỏi đầy vơi. 

An bần tri-túc hằng vui-vẽ, 

Nghe Liếng thái-bình ca trọn đời. 
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Tự nhiên được báu chăng không quàn. 


Hựu 
Lư non rửa sạch bụi không nhơ, 
- Ngày tháng như ngây thai thánh chờ. 
_ Bồn phân mình làm ai biết được, 
Mặt ai cười nói day ngây khờ. ạ 


Hựu 
Ở non thong-thã än thân ta, 
Thièn-ha tri tâm có mấy mà. 
Trừ nội nhà ta con cháu ruột, 
Thế-gian đều giả chẳng thiệt thà. 


Hựu 
Ở non bụi bậm chẳng đơ mình, 
Tự tại thung đung vui đạo tình, 
Việc ấy người đời đều đáng học, 
Bồn lai đạo Phật cüng nơi mình, 


Mựu 
© núi kiến xưa đóng bụi trần, 
Chùi lau mới được sắc thanh tân. 
Bon nhơ sạch hết bày gương sång, 
Soi tổ mặt mày thấy chủ-nhơn. 
Hun 
Ở non vì đạo đã quên non, 
Muôn phép xưa nay cội bối nhàn, 
Nam Bắc Đông Tây đều chẳng ré, 
Thân nầy vắng lặng thái hư dan. 


Hưu 
Ở non ngày tháng chẳng chi sầu, 
—— Cơm hẦm no lòng nước một bầu, 
Ai biết sãi già nghèo đáo để, - - 
Trước = cây bå giả hương mầu. 


SH Län Hen | 
$ cỡ non quày nghĩ ý riêng bàn, 
j sắc đồi sao đăng tấc vàng. 
dag khi khô bày thấy đáy, 
_ Người đời đến Wes SE lo toan, 
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Hưu | 
Ở non quày nghĩ ý riêng cao, 
Vì đạo quên mình chẳng so lao. 
Ngồi đến canhgnắm trời muốn sáng, 
Tòng sương đượm nhỏ ướt tắn bào. 


Hun 
Việc thế chẳng đua tranh, 
Thanh nhàn lảnh lợi danh. 
Thần nương theo đánh núi, ` 
Tình gởi tại mây xanh. 
Chơi dạo say mùi đạo, 
Thung-dung dung tĩnh lành... 
Ho ai là bạn tắc, 
Gió mål với trắng thanh, 
Bu 
Thể-sự phü-hoa nhắm näo nồng, 
Sao bằng vui thú chốn rừng thông, 
Bạn cùng cày có say mùi đạo, 
Nước bích non xanh rửa sạch lòng, 
Hựu 
Nhiều näm nhập thất lắm công-phu, 
Luyện đạo non thần trải mấy thu. 
Ba mươi mốt nắm chay trường lạt, 
| Œ núi mươi lắm tịnh độ tu, 


bwu 
« Huỳnh sắc huỳnh quang rạng vẽ từ, 
« Sơn trung dưỡng tánh luyện thanh hư, 
« Nhơn nhơn tự hữu Như-Lai tành, 
« Núi núi nhàn vô tục tù tư, 
e Linh tựu nghe chầu ơn Phàt-Tồ, 
a Sơn cư thấy chwe đẳng nhon-tir, 
« Phú nhàn một túi vui ngâm vinh, 
« Quốc thới dân an đạo-đức như. 
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|  — Giài nghĩa ăn Thập lue chay 

Si Ăn Thập chay mỗi mòt thắng mười ngày, còn ăn Lục chay 
mỗi một thắng sắu ngày, đời nay nhiều người än Thâp-luc 
it người hiều, ông Phật nào chứng cho mình, nay tôi chỉ rõ 
cho mà hiều: Ngày thập chav là ngày Phật Địa-Tạng biên, kết 
tội phước nên mình ăn Thập chay, ông Địa-Tạng biên cái 
phước cho mình, 


Còn ngay Luc-chay là ngay trừ Qui 


q Lúc trước có một ngưởi Long Phật-Tồ, đặt bàn cúng män 

F à mỗi thắng sáu ngày, bira nọ Phåt-Tô đi tới nhà nó, nó ra lay 
3 Phật nó nói nó thường cúng mỗi thắng sáu ngày cho Phật, 
Hà Con Qui nó ra chịu liền nó ăn, bạch Phật bỡi vì người nầy 


| củng mặn tôi ăn. Phật nói : Bởi vì mầy cúng mặn Qui nó ăn, 
RK từ nầy sấp tói, sáu ngày đó phải cúng chay, Phât-16 chứng 


cho, nên kêu là ăn Luc chay, 
| d Ngày Tháp Chay e 


An Chay mười ngày; mùng một, mùng 8, 14, 15 rằm 18, 23, 
| 24, 28, 29, 30 ; như thẳng thiếu ăn ngày 27, 28, 29 mùng 1. 


Còn Lục Chau 
Ăn chay một thắng sảu ngày mùng 1, mùng 8, rằm, 23-29-36, 
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NHẮC TÍCH BỜI ĐƯỜNG 
Ông Tam-Tang qua Tày:Thiên 


(hình kinh 


Niết bàn kinh 1 bộ 4.800 cuốn thỉnh 40 cuốn về ở Tàu, 


Bö-tåt kinh 1 bộ 2,100 cuốn thính 30 
Hư không tạng kinh 1 bộ 400 cuốn thinh 2 
Thủ lăng nghiêm kinh 1 bộ 110 cuốn thỉnh 10 
Tư ý đại tập kinh 1 bộ 50 cuốn thỉnh 4 
Quyết định kinh 1 bộ 140 cuốn thinh 4 
Dou tạng kinh 1 bộ 145 cuốn thính 3 
Huê nghiêm kinh 1 bộ 3.300 cuốn thỉnh 81 
Lý chon kinh 1 bộ 90 cuốn thỉnh 3 
Bai bât-nhä kinh 1 bộ 1,600 cuốn thỉnh 600 
Kim quang minh phầm kinh 1 bộ 

1,000 cuốn thỉnh 10 
Di tăng hữu kinh 1 bộ 1.500 cuốn thỉnh 50 
Di ma kinh 1 bộ 170 cuốn thỉnh 3 
Tam luận biệt kinh 1 bộ 270 cuốn thinh 12 
Kim cang kinh 1 bộ 100 cuốn thỉnh 1 
Chẳảnh pháp luân kinh 1 bộ 120 cuốn thỉnh 2 
Phật bồn hạnh kinh 1 bộ 1.800 cuốn thỉnh 16 
Ngũ long kinh 1 bộ 32 cuốn thỉnh 2 
Bồ tát kinh một bộ 116 cuốn tninh 10 
Đai tập kinh 1 bộ 1.300 cuốn thính 3 
Ma vết hiền kinh 1 bộ 350 cuốn thính 40 
Pháp huê kinh 1 bộ 160 cuốn thỉnh 10 
Vu dà kinh 1 bộ 100 cuốn thỉnh 3 
Bữu đương kinh 1 bộ 1.000 cuốn thỉnh 70 
Tây thiên luận kinh 1 bộ 3.300 cuốn thỉnh 3 
Tăng kỳ kinh 1 bộ 570 cuốn thỉnh 10 
Tây thiên phật quốc tạp kinh 1 bộ 

9.500 cuốn thỉnh 30 
Khởi tính luận kinh 1 bộ 2,000 cuốn thỉnh 50 
Đại trí độ kinh 1 bộ 180 cuốn thỉnh 10 
Di bữu tạng kinh 1 bộ 5.520 cuốn thỉnh 140 
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Tánh lục văn kinh 1 bộ 2.000 ge thỉnh 16 
"Nhơn minh luận kinh 1 bộ 2 200 cuốn thinh 50 
Di thức luận kinh 1 bộ 1.000 cuốn thỉnh 10 
Cu hội luận kinh 1 bộ 2.000 cuốn thinh 10 


Tông cọng kinh tại bên Phật (84,400) tám muôn bốn ngàn 
bốn trăm cuốn. , 

Thinh kinh đem về có (3.832) ba ngàn tắm träm ba mươi 
hai cuốn đề tại bên Tàu. 

Con đường đi ở tại bên Tàu qua đến Tày-Thiên Phật- 
quốc, hết thầy mười muôn tắm ngàn dăm. 

Còn Chùa Thầy-tu ở tại bên Phật, ba trắm bốn mươi muôn 
chín ngàn ba trắm cảnh Chùa (3.409.300), 

Còn Chùa Cô Vãi, hai mươi lắm muôn tắm ngàn cảnh Qhùa 
(258.000) | | 

Còn đạo quang-cung một trắm tòa, còn quán com nhà- 
_nơủ, một trăm ba mươi mốt muôn chin ngàn ba trắm mười 
một cái nhà-ngủ (1.319.311) 


Qui-vi xem coi bên nước Phật cho biết bao nhiều Chùa. 
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Tòi có đề trong näy bốn bài thuốc hay đệ nhứt như thuốc 
tiên vậy, xin chư-vị có được mấy bài thuốc nầy xin truyền 
trong xóm phòng khi có hữu sự mà cho những kê đau đó, 
chẳng nên giấu, nếu đặng bài thuốc nầy mà giấu thì không 
đăng phước không cho kế đau đặng thì có tội, | 


Dé nhứt trir kinh phong cho con nil 

Khi nào con nit nó làm kinh phong, tay chưng nó dut 
quyu vô, miệng nó sôi đàm nước miếng, thời mình lấy cái 
chìa khóa chỉ cũng được, mình phải niệm (nam mô Quan- 
Thế- Àm Bồ-tát) cho đứa nhỏ nầy hết, rồi mình đề chia khóa 
trong lòng bàn tay nó, cho nó nắm lại tự nhiên hết liền ; sau 
không có trở lại nữa, 

Đệ nhị 
(Thuốc phông lửa và nước sôi) 

Khi mình phỏng nước sôi, hay phỏng lửa lấy gao nhai 
phung vỏ chỗ phỏng đó tự nhiên hết liền, gạo nó rút eái nóng 
đó, gạo nó chín, da thit mình tự nhiên nhw không phỏng, 

Đệ Tam 
(Bài thuốc siên) 

Thứ nhứt là mật gấu uống vô thời hết, như không có mật 
gấu thời mâl sẵn, mật kỳ-đà. cüng được, còn khòng có mấy 
món vật đó. sẽ dùng ống điểu tre bằng ngón tay cái ở ngoài 
bằng thao đề nhận thuốc tàu mà hút đó, chặt khút ra ché nhô 
đề vô siêu sắt như thuốc bắc vậy 3 chén còn lại một chén uống 
vô thời hất - người già yếu một chén nống chừng ba phân, 
bỡi thuốc nầy uống say. nó say nữa mira, ia, nên già yếu 
không däm uõng nhiều, uống ba phân, con nit năm tuôi uống 
chirng một phần. 

Đệ Tir 
(Bài thuốc rắn mái-gầm) 

Như ai rũi bi rắn mắi-gầm cắn, nhô cây mái-dẫm lấy củ, 
nhai nh cho họ uống hết liền, Cái xác thì dät chỗ vít cắn đó, 
(yiống rắn mäi-gâm độc hơn các loài rắn, hê nó cắn ai thời 
mở con mắt liền. nội trong nửa giờ thì chết. phải nhớ cây 
mái-dằm ở dưỡi bãi như cây mâi-chèo vậy, 

Cây mäi. däm nó mọc theo mé bãi nhiều lắm, cái đầu nó 
hơi bầu bầu, còn cây mâi-chèo, trên đầu hơi nhọn nhọn, cây 
no nhỏ hơn,'câyv mái-dẫm. 
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— Tâm kinh chú giải dién nghĩa 


Diễn giả là HUỲNH-SƠN-NHƠN ở núi Linh-Sơn Phú-quốc 
và tó nguon-giâp đồng diên-già : 


Quan chủ quận Thôt-nôt, duongthän hi . . . . 5$00 
Bà hội-đồng Nguvên-ngoc-Thu ở Nhà-Bàng. . . . 20 00 : 
Cô Binh-trinh-Tiët Nbà-Bäng . . . . . ,. . . 1000 
Cô Binh-thanh-Liëm Nhà-Bâng, . . . . . . . 1000 
Cô Höỳnh-bửu-Thại Nhà Đảng... EE 


Cô Tư Cư ở ngả sáu Chợ-lớn:. , . . 10.00 
Hai vợ chồng ông Wë Ca Thốt-nốt „ . 10,00 
Cô Binh-thi-Hôi. . . . . NEE Aer de LUI 


Cô Vỏ-thị-Thàng ở kinh ngang cử đồ Dëser Reeg 8 -‹ 
Phó Hương-sư Phan-văn-DĐệ Trung-nhit . . . . 500 
Tiệm Quảng-trường-Thạnh Thôt-nôt . . . . , 5.00 
Cô Lý-thị-Sên Mỹ-Phước Long-Xuyên . . . . . 500 Bt, 
Cô Nguyên-thi-Giôi . . . . Bee Us ZC A ; | 
Ông Nguyễn-kim-Tình giáo-viên Phú-lâm . Ke NE tô ¡ II 
Trần-văn-Tấn buôn bản hẩng tây cây dira. . . , 3.00 
MOn Tang dap- Tú. e +. ..... <‹- 20,018 00 
_ Ông Bang Phù-dụng-Hà. . . . E PR NÓ CA EL Ze 
Dai Hương-cả Di-văn-Yềm Trung-an, . . , . , 3.00 
Nguyễn-văn-Lề Frong-nhit .‹i aa (9 DREI 
: JT rabat "ao... RAR EM 320 
__ Nguyễn-thị-Dây cờ đồ Kinh-ngang . . . . . . 300 
Cò Lê-thị-Đãnh Mỹ-Phước — Long-Xuyên, . , . 3.00 
M us AA: 6 EE EE 
| tee Nat 
Lê-thị-Ở Cần-thơ — RN, EE Mt Ee Zen, 
EE EE 
EE 4U 
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Tiệm Kiêm-Phưởớc-Nguyên. 


Nguyên-thi-Lièng D a 3 D D 
Cô Hội-đồng Nghị ở cữa-can , j ‹ 2.00 


Bà CS Nguyễn-thị-Thượng Trung-an . , . . . 20) 
Cò Huÿnh-thi-Dinh Thôt-nôt. , . : . Ain SI 
Cô Đinh-thị-Đất Mÿ-tho , asel . + +, 0012.00 
Cựu Hương-thần Tô-văn-Hợi Hàm-nïnh a c2. Ka 
Däng-vän-Co Hương-giảo Hàm-ninh . . . . . 1.00 


AM Nguyễn-thắng-Khá Châu đốc . . . . . . . 1.00 

| Cô Tư Chánh génh-dié ` Serret reg MONTRE 
Hrone bo Tâm "EE ENEE | 
Co Năm Kiều, "E NS | 


Cô Phan-thị-Ngàn, VN + _z#/ 9:8 2Ú... ng. 
Bà Phạm -thị-Sọp Châu-đốc "`¬%.ẽ rẽ T—” 


Cô Huyện Hà-thi-Chữ: s -, 2... 7⁄0 6n. nh | | 
Cô giáo Phạm-thị-Yến Châu-dôc. ................ 1.00 
(2ô Chũ Lê -thị-Quấc., . „, Am... ER | 


Tiệm Trần-quà-Phát Hà-T lên el A CS 1,00 
Hò-thị-Kiêu co đồ Kinh ngang... . . . . 1 0) 
Cô Phan-thiTho ThốtHốE...-:,... RS ER i 
Bà C Hð-thị-Vhị Trung ae 700 NS sa. 
Nguyễn-quan-Kuân Trung-nhứt, , . . . . . 1.00 
Cựu Hương-chánh Vỏ-văn-Đồ Trang-nhtt . . . 1.00 
Ngò-văn-Chép Trung-nhứt. , . - Mie Gëtter +: t 
° Cô Lè-thi-Säng Mÿ-phuôc — {ông avdn Je, EAR 
Cô Chữ Nguyễn-thị- Phách... ... ......” 1/09 
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DUC- LUU- PHUONG 


158, rue d'Espagne -:- Saigon 
IN MAU GIÁ RẺ 


